
TT Họ tên Ngày sinh Thƣ điện tử DTTS CSGD đang công tác
TP/ huyện 

/thị Xã

1 Huỳnh Bảy 10/02/1987
bayh.quynhon@ischool.e

du.vn

Trường TH, THCS và THPT 

iSchool Quy Nhơn
Sở GDĐT

2 Vũ Thế Dương 24/07/1980
duongvt.quynhon@ischo

ol.edu.vn

Trường TH, THCS và THPT 

iSchool Quy Nhơn
Sở GDĐT

3 Phan Thị Kiều My 27/09/1991
phankieumy279@gmail.c

om
Trường TH, THCS Nhơn Châu

Thành phố 

Qui Nhơn

4 Ung Thị Mỹ Nhân 08/10/1989
mynhan.08101989@gmai

l.com
Trường TH, THCS Nhơn Châu

Thành phố 

Qui Nhơn

5 Cao Thị Lên 11/07/1981 lenbtx@yahoo.com.vn Trường THCS Bùi Thị Xuân
Thành phố 

Qui Nhơn

6 Đặng Tấn Thành 25/10/1981 pcgdthcsbtx@gmail.com Trường THCS Bùi Thị Xuân
Thành phố 

Qui Nhơn

7 Hồ Thị Lệ Quyên 16/12/1984 ngochalq@gmail.com Trường THCS Bùi Thị Xuân
Thành phố 

Qui Nhơn

8 Lê Hoàng Thi 18/11/1993
lehoangthi1993@gmail.c

om
Trường THCS Bùi Thị Xuân

Thành phố 

Qui Nhơn

9 Lưu Quốc Việt 23/10/1978
quocvietphutai@gmail.co

m
Trường THCS Bùi Thị Xuân

Thành phố 

Qui Nhơn

10 Phan Thanh Hiệp 08/01/1964 hiepphutai@gmail.com Trường THCS Bùi Thị Xuân
Thành phố 

Qui Nhơn

11 Thái Thị Tuyết 20/10/1982
tuyetthcsbtxqn@gmail.co

m
Trường THCS Bùi Thị Xuân

Thành phố 

Qui Nhơn

12 Trần Thị Lệ Xuân 20/02/1982
xuannhisun@yahoo.com.

vn
Trường THCS Bùi Thị Xuân

Thành phố 

Qui Nhơn

13 Hà Thị Kim Cương 01/07/1982
quynhnguyen20022005@

gmail.com
Trường THCS Đống Đa

Thành phố 

Qui Nhơn

14 Hồ Thành Vũ 20/06/1980
thanhvuquynhon@gmail.

com
Trường THCS Đống Đa

Thành phố 

Qui Nhơn

15 Huỳnh Quang Thắng 18/10/1963
huynhquangthangdd@gm

ail.com
Trường THCS Đống Đa

Thành phố 

Qui Nhơn

16 Lê Hoàng Linh 16/06/1981 hoanglinhthd@gmail.com Trường THCS Đống Đa
Thành phố 

Qui Nhơn

17
Nguyễn Thị Hoàng 

Trinh
19/10/1984

hoangtrinh_qn2002@yah

oo.com
Trường THCS Đống Đa

Thành phố 

Qui Nhơn

18
Nguyễn Thị Mỹ 

Hạnh
06/05/1993

nguyenthimyhanh.toan34

@gmail.com
Trường THCS Đống Đa

Thành phố 

Qui Nhơn

19 Nguyễn Văn Chiến 21/07/1980 chienps2@gmail.com Trường THCS Đống Đa
Thành phố 

Qui Nhơn

20 Thái Vĩnh Linh 01/03/1964 thi_vi_li@yahoo.com.vn Trường THCS Đống Đa
Thành phố 

Qui Nhơn

DANH SÁCH GIÁO VIÊN MÔN TOÁN HỌC CẤP THCS 

THAM GIA BỒI DƢỠNG ĐẠI TRÀ MÔ ĐUN 4 NĂM 2021

(Kèm theo Công văn số           /SGDĐT-TCCB ngày      tháng 10 năm 2021 của Sở GDĐT Bình Định)
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21 Lê Văn Lưu 01/09/1982
hoaingan2007@gmail.co

m
Trường THCS Ghềnh Ráng

Thành phố 

Qui Nhơn

22 Trần Thị Thu Hảo 25/09/1982
thuhaotran82@yahoo.co

m
Trường THCS Ghềnh Ráng

Thành phố 

Qui Nhơn

23 Võ Đình Luật 26/08/1980 aluat2014@gmail.com Trường THCS Ghềnh Ráng
Thành phố 

Qui Nhơn

24
Nguyễn Thị Thu 

Thanh
21/09/1983 nttthanh.vtn@gmail.com Trường THCS Hải Cảng

Thành phố 

Qui Nhơn

25 Phạm Thị Nhung 20/06/1976
nhungphamhc1976@gma

il.com
Trường THCS Hải Cảng

Thành phố 

Qui Nhơn

26 Võ Thị Hồng Phúc 23/09/1989
hongphuchcqn@gmail.co

m
Trường THCS Hải Cảng

Thành phố 

Qui Nhơn

27 Bùi Văn Hoài 27/08/1984 daudatyeu@gmail.com Trường THCS Lê Hồng Phong
Thành phố 

Qui Nhơn

28 Đinh Xuân Hùng 21/07/1984 dxhung00@gmail.com Trường THCS Lê Hồng Phong
Thành phố 

Qui Nhơn

29
Hoàng Thị Phương 

Anh
15/10/1978

phuonganhnt78@gmail.c

om
Trường THCS Lê Hồng Phong

Thành phố 

Qui Nhơn

30 Nguyễn Quốc Tuấn 07/06/1980
quoctuannguyenlhp@gm

ail.com

Mườn

g
Trường THCS Lê Hồng Phong

Thành phố 

Qui Nhơn

31
Nguyễn Thị Loan 

Anh
18/12/1966 loananh66@gmail.com Trường THCS Lê Hồng Phong

Thành phố 

Qui Nhơn

32 Nguyễn Văn Bản 09/01/1971 nvban1970@gmail.com Trường THCS Lê Hồng Phong
Thành phố 

Qui Nhơn

33 Phan Thị Thanh Hoa 16/07/1978
thanhhoalhp1978@gmail.

com
Trường THCS Lê Hồng Phong

Thành phố 

Qui Nhơn

34 Tạ Vĩnh Hưng 22/02/1964
vinh_hung82@yahoo.co

m
Trường THCS Lê Hồng Phong

Thành phố 

Qui Nhơn

35 Thân Thị Thu Hiền 13/10/1985
thanthithuhien2016@gma

il.com
Trường THCS Lê Hồng Phong

Thành phố 

Qui Nhơn

36 Hồ Thị Anh Đào 09/12/1974
daohothianh74@gmail.co

m
Trường THCS Lê Lợi

Thành phố 

Qui Nhơn

37 Lê Quang Long 07/12/1962
longleloi1962@gmail.co

m
Trường THCS Lê Lợi

Thành phố 

Qui Nhơn

38 Lê Thị Hậu 28/01/1988
hautuyphuoc3@gmail.co

m
Trường THCS Lê Lợi

Thành phố 

Qui Nhơn

39 Lê Thị Lệ Anh 01/06/1966 lethileanh@gmail.com Trường THCS Lê Lợi
Thành phố 

Qui Nhơn

40 Nguyễn Xuân Quang 28/07/1986
quangleloiqn86@gmail.c

om
Trường THCS Lê Lợi

Thành phố 

Qui Nhơn

41 Hồ Đạt Ngọc 01/12/1983 hodatngoc@gmail.com
Trường THCS Lương Thế 

Vinh

Thành phố 

Qui Nhơn

42
Nguyễn Thị Bích 

Thơ
15/01/1989 bichtholtv@gmail.com

Trường THCS Lương Thế 

Vinh

Thành phố 

Qui Nhơn

43
Nguyễn Thị Hồng 

Hà
22/04/1980

nguyenthihonghaltv@gm

ail.com

Trường THCS Lương Thế 

Vinh

Thành phố 

Qui Nhơn

44
Nguyễn Thị Hồng 

Sơn
06/05/1978

gv.hongson@yahoo.com.

vn

Trường THCS Lương Thế 

Vinh

Thành phố 

Qui Nhơn

45 Phan Thành Trung 16/01/1978
phanthanhtrung75@gmail

.com

Trường THCS Lương Thế 

Vinh

Thành phố 

Qui Nhơn

46
Trương Thị Hồng 

Hạnh
01/01/1978

truonghanhnb@gmail.co

m

Trường THCS Lương Thế 

Vinh

Thành phố 

Qui Nhơn

47 Đinh Thanh Việt 30/10/1971
dinhthanhviet71@gmail.c

om
Trường THCS Ngô Mây

Thành phố 

Qui Nhơn



48 Lưu Thị Thủy 06/12/1975 thuyluuthi23@gmail.com Trường THCS Ngô Mây
Thành phố 

Qui Nhơn

49 Nguyễn Công Hoàng 07/02/1963
conghoangnb@gmail.co

m
Trường THCS Ngô Mây

Thành phố 

Qui Nhơn

50 Nguyễn Đình Nhất 23/10/1982
nhatngomay82@gmail.co

m
Trường THCS Ngô Mây

Thành phố 

Qui Nhơn

51
Nguyễn Thị Thanh 

Nga
07/01/1985 hangnga438@gmail.com Trường THCS Ngô Mây

Thành phố 

Qui Nhơn

52
Nguyễn Thị Thanh 

Viên
28/03/1979

thanhvien1979@gmail.co

m
Trường THCS Ngô Mây

Thành phố 

Qui Nhơn

53 Trần Thị Diễm Trang 15/03/1987
diemtrangtran9@gmail.co

m
Trường THCS Ngô Mây

Thành phố 

Qui Nhơn

Danh sách này gồm có 53 giáo viên./.



TT Họ tên Ngày sinh Thƣ điện tử DTTS CSGD đang công tác
TP/ huyện 

/thị Xã

1 Nguyễn Hữu Hạnh 10/10/1967
huuhanh1010@gmail.co

m
Trường THCS Ngô Văn Sở

Thành phố 

Qui Nhơn

2 Phạm Hữu Nam 14/01/1962 namnvs@gmail.com Trường THCS Ngô Văn Sở
Thành phố 

Qui Nhơn

3 Võ Thị Tố Nga 24/02/1983 nganvs1@gmail.com Trường THCS Ngô Văn Sở
Thành phố 

Qui Nhơn

4
Dương Thị Kim 

Thoa
30/04/1978

kimthoaphuocmy@gmail.

com
Trường THCS Nguyễn Huệ

Thành phố 

Qui Nhơn

5 Lang Thị Mộng Thư 20/01/1993 langthu0201@gmail.com Trường THCS Nguyễn Huệ
Thành phố 

Qui Nhơn

6 Lê Quốc Đạt 21/04/1988 lequocdat.88@gmail.com Trường THCS Nguyễn Huệ
Thành phố 

Qui Nhơn

7
Nguyễn Quốc Vạn 

Tường
01/09/1982

vantuong1982@gmail.co

m
Trường THCS Nguyễn Huệ

Thành phố 

Qui Nhơn

8
Nguyễn Thị Bích 

Thủy
25/07/1980

bichthuynguyenhue@gma

il.com
Trường THCS Nguyễn Huệ

Thành phố 

Qui Nhơn

9
Nguyễn Thị Hồng 

Xuyên
21/07/1988

xuyen210788@gmail.co

m
Trường THCS Nguyễn Huệ

Thành phố 

Qui Nhơn

10 Nguyễn Thị Mỹ Bình 08/10/1973
mattroimatnuoc@gmail.c

om
Trường THCS Nguyễn Huệ

Thành phố 

Qui Nhơn

11 Võ Minh Phú 20/04/1981
minhphu.quynhon@gmail

.com
Trường THCS Nguyễn Huệ

Thành phố 

Qui Nhơn

12 Nguyễn Hoàn Sinh 02/06/1970 hoansinhnb@gmail.com Trường THCS Nhơn Bình
Thành phố 

Qui Nhơn

13 Nguyễn Thị Xoa 05/03/1983
nguyenthixoanh83@gmai

l.com
Trường THCS Nhơn Bình

Thành phố 

Qui Nhơn

14 Phạm Đình Trân 20/08/1977
tranphamdinh5801@gmai

l.com
Trường THCS Nhơn Bình

Thành phố 

Qui Nhơn

15 Phạm Văn Hùng 02/12/1966
hungpham749_8@yahoo.

com.vn
Trường THCS Nhơn Bình

Thành phố 

Qui Nhơn

16 Trần Đình Hoàng 10/07/1981
tdhoangclassic@gmail.co

m
Trường THCS Nhơn Bình

Thành phố 

Qui Nhơn

17 Văn Đình Tuân 12/10/1961 tuanthcsnb@gmail.com Trường THCS Nhơn Bình
Thành phố 

Qui Nhơn

18 Cao Trường Sơn 26/03/1969
truongsonnhai@gmail.co

m
Trường THCS Nhơn Hải

Thành phố 

Qui Nhơn

19
Nguyễn Thị Phương 

Dung
06/07/1993

dungnguyen.lunnhon92@

gmail.com
Trường THCS Nhơn Hải

Thành phố 

Qui Nhơn

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH GIÁO VIÊN MÔN TOÁN HỌC CẤP THCS 

THAM GIA BỒI DƢỠNG ĐẠI TRÀ MÔ ĐUN 4 NĂM 2021

THÀNH PHỐ QUY NHƠN - LỚP 2

GVCC hỗ trợ: Nguyễn Thị Nghĩa - Trƣờng THCS Trần Hƣng Đạo

- Điện thoại: 0918385479 - Email: thanhnghia1684@yahoo.com.vn

(Kèm theo Công văn số           /SGDĐT-TCCB ngày      tháng 10 năm 2021 của Sở GDĐT Bình Định)



20 Đinh Văn Nghĩa 24/01/1985
vannghiagvnhonhoi@gm

ail.com
Trường THCS Nhơn Hội

Thành phố 

Qui Nhơn

21 Lê Thị Thúy 20/07/1982
lethithuythcsnhonhoi@g

mail.com
Trường THCS Nhơn Hội

Thành phố 

Qui Nhơn

22 Bạch Xuân Chi 18/01/1964
chithcsnhonly@gmail.co

m
Trường THCS Nhơn Lý

Thành phố 

Qui Nhơn

23
Nguyễn Thị Ngọc 

Vân
01/01/1980

vanhungnamnguyen@gm

ail.com
Trường THCS Nhơn Lý

Thành phố 

Qui Nhơn

24 Phạm Quang Hưng 01/01/1980
phamquanghung.teacher

@gmail.com
Trường THCS Nhơn Lý

Thành phố 

Qui Nhơn

25 Võ Mai Thanh 22/05/1984
vomaithanhnl@gmail.co

m
Trường THCS Nhơn Lý

Thành phố 

Qui Nhơn

26
Bùi Thị Minh 

Nguyệt
21/12/1967

buithiminh.nguyet@yaho

o.com
Trường THCS Nhơn Phú

Thành phố 

Qui Nhơn

27 Nguyễn Thị Sương 20/10/1990
suongthptanlao@gmail.c

om
Trường THCS Nhơn Phú

Thành phố 

Qui Nhơn

28 Phan Quốc Tiến 03/03/1963 phanxipan98@gmail.com Trường THCS Nhơn Phú
Thành phố 

Qui Nhơn

29 Trần Quang Chương 16/01/1968
quangchuongthcsnhonph

u68@gmail.com
Trường THCS Nhơn Phú

Thành phố 

Qui Nhơn

30 Trình Thị Thuý Kiều 20/10/1984 thaomoctt3@gmail.com Trường THCS Nhơn Phú
Thành phố 

Qui Nhơn

31 Võ Văn Đức 24/11/1971 aucthcsnp@gmail.com Trường THCS Nhơn Phú
Thành phố 

Qui Nhơn

32 Đoàn Văn Hải 14/08/1969
haitoangvphuocmy@gma

il.com
Trường THCS Phước Mỹ

Thành phố 

Qui Nhơn

33 Lê Thị Như Nguyệt 01/10/1988
lenhunguyetqn@gmail.co

m
Trường THCS Phước Mỹ

Thành phố 

Qui Nhơn

34
Nguyễn Thị Thanh 

Hằng
02/07/1992

thanhhang0207@gmail.c

om
Trường THCS Phước Mỹ

Thành phố 

Qui Nhơn

35 Đặng Thị Thu Nhã 10/01/1981
cogiaoquehuong@gmail.c

om
Trường THCS Quang Trung

Thành phố 

Qui Nhơn

36 Lê Thị Hoa 11/12/1981 lehoa1981qt@gmail.com Trường THCS Quang Trung
Thành phố 

Qui Nhơn

37 Ngô Vũ Thị Lệ Hồng 18/03/1977 hongh4@gmail.com Trường THCS Quang Trung
Thành phố 

Qui Nhơn

38
Nguyễn Thị Thanh 

Thủy
24/04/1984

thuythanh2309@gmail.co

m
Trường THCS Quang Trung

Thành phố 

Qui Nhơn

39 Võ Đăng Lâm 01/01/1986
danglam.cdntb@gmail.co

m
Trường THCS Quang Trung

Thành phố 

Qui Nhơn

40
Ngô Huỳnh Xuân 

Thủy
01/01/1969 ququ9691@gmail.com Trường THCS Tây Sơn

Thành phố 

Qui Nhơn

41
Nguyễn Minh 

Nguyên
01/05/1984

mnguyen2409@gmail.co

m
Trường THCS Tây Sơn

Thành phố 

Qui Nhơn

42 Trần Minh Phụng 01/02/1978
tranminhphungqn@gmail

.com
Trường THCS Tây Sơn

Thành phố 

Qui Nhơn

43
Trương Thị Hiếu 

Hòa
02/10/1966 hieuhoa66@gmail.com Trường THCS Tây Sơn

Thành phố 

Qui Nhơn

44 Đặng Thị Kim Lan 07/07/1968 kimlanqn@gmail.com Trường THCS Trần Hưng Đạo
Thành phố 

Qui Nhơn

45 Đinh Thúc Tụê 04/12/1976
dinhthuctue6@yahoo.co

m.vn
Trường THCS Trần Hưng Đạo

Thành phố 

Qui Nhơn



46 Nguyễn Thị Kiều 10/11/1989
nguyenkieuthd@gmail.co

m
Trường THCS Trần Hưng Đạo

Thành phố 

Qui Nhơn

47 Phan Văn Triệu 01/08/1976
phanvantrieu1976@gmail

.com
Trường THCS Trần Hưng Đạo

Thành phố 

Qui Nhơn

48 Nguyễn Thanh Tuấn 22/08/1991
nguyentuan91919191@g

mail.com

Trường THCS Trần Quang 

Diệu

Thành phố 

Qui Nhơn

49
Nguyễn Thị Dương 

Danh
03/11/1981 dng.danh@yahoo.com.vn

Trường THCS Trần Quang 

Diệu

Thành phố 

Qui Nhơn

50 Nguyễn Việt Vy 02/03/1978
nguyenvietvy85@gmail.c

om

Trường THCS Trần Quang 

Diệu

Thành phố 

Qui Nhơn

51 Phan Thị Luyện 16/06/1986
phanthiluyen5@gmail.co

m

Trường THCS Trần Quang 

Diệu

Thành phố 

Qui Nhơn

52 Trần Thị Thúy Diễm 21/10/1984
thuydiem2370@gmail.co

m

Trường THCS Trần Quang 

Diệu

Thành phố 

Qui Nhơn

53 Trương Văn On 16/10/1980 vanontqd@gmail.com
Trường THCS Trần Quang 

Diệu

Thành phố 

Qui Nhơn

Danh sách này gồm có 53 giáo viên./.



TT Họ tên Ngày sinh Thƣ điện tử DTTS CSGD đang công tác
TP/ huyện 

/thị Xã

1 Huỳnh Văn Diếu 10/12/1963 vandieupa@gmail.com Trường THCS Phước An
Huyện Tuy 

Phước

2 Lê Thị Thu Sương 05/09/1994
thusuong0509@gmail.co

m
Trường THCS Phước An

Huyện Tuy 

Phước

3 Ngô Thị Kiều Chinh 26/06/1991 kieuchinhck@gmail.com Trường THCS Phước An
Huyện Tuy 

Phước

4
Nguyễn Thị Linh 

Phương
25/11/1971

linhphuong001@gmail.co

m
Trường THCS Phước An

Huyện Tuy 

Phước

5
Nguyễn Thị Minh 

Thảo
03/09/1982

thaott.nguyen9@gmail.co

m
Trường THCS Phước An

Huyện Tuy 

Phước

6 Phạm Thị Thu Thảo 20/02/1989 thuthao2901@gmail.com Trường THCS Phước An
Huyện Tuy 

Phước

7 Trần Thị Mỹ Hương 13/08/1985
myhuong13.8@gmail.co

m
Trường THCS Phước An

Huyện Tuy 

Phước

8 Nguyễn Đình Thu 20/08/1972
dinhthuthi@yahoo.com.v

n
Trường THCS Phước Hiệp

Huyện Tuy 

Phước

9 Nguyễn Lê Thắng 20/02/1980
nguyenlethangph@gmail.

com
Trường THCS Phước Hiệp

Huyện Tuy 

Phước

10
Nguyễn Thị Diễm 

Thúy
28/10/1986

diemthuynguyen1@gmail

.com
Trường THCS Phước Hiệp

Huyện Tuy 

Phước

11 Nguyễn Thị Thiện 15/02/1992
nguyenthithientt11@gmai

l.com
Trường THCS Phước Hiệp

Huyện Tuy 

Phước

12
Nguyễn Thị Xuân 

Hương
25/11/1993

daquynhhuong25@gmail.

com
Trường THCS Phước Hiệp

Huyện Tuy 

Phước

13 Phan Nữ Quí Đông 25/11/1979
quidongthcsphiep@gmail

.com
Trường THCS Phước Hiệp

Huyện Tuy 

Phước

14 Trần Anh Mơ 07/04/1989 trananhmo@gmail.com Trường THCS Phước Hiệp
Huyện Tuy 

Phước

15 Bùi Thị Anh Thư 02/02/1970 anhthu1970@gmail.com Trường THCS Phước Hòa
Huyện Tuy 

Phước

16 Nguyễn Thành Hưng 31/12/1962
thanhhung121962@gmail

.com
Trường THCS Phước Hòa

Huyện Tuy 

Phước

17
Nguyễn Thị Hồng 

Hòa
16/04/1993

honghoa.160392@gmail.

com
Trường THCS Phước Hòa

Huyện Tuy 

Phước

18
Nguyễn Thị Thu 

Huyền
14/09/1983

thuhuyenthanh@gmail.co

m
Trường THCS Phước Hòa

Huyện Tuy 

Phước

19
Phạm Vũ Thạch 

Thảo
21/12/1993 chaoheo123@gmail.com Trường THCS Phước Hòa

Huyện Tuy 

Phước

DANH SÁCH GIÁO VIÊN MÔN TOÁN HỌC CẤP THCS 

THAM GIA BỒI DƢỠNG ĐẠI TRÀ MÔ ĐUN 4 NĂM 2021

TUY PHƢỚC - LỚP 3

GVCC hỗ trợ: Nguyễn Văn Định - Trƣờng THCS Phƣớc Thắng

- Điện thoại: 0944408146 - Email: bicto2004@gmail.com

(Kèm theo Công văn số           /SGDĐT-TCCB ngày      tháng 10 năm 2021 của Sở GDĐT Bình Định)

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



20 Lê Xuân Ngọc 30/06/1971
lexuanngoc71@gmail.co

m
Trường THCS Phước Hưng

Huyện Tuy 

Phước

21 Nguyễn Ngọc Tuấn 30/12/1964
ngoctuanthcsphuochung

@gmail.com
Trường THCS Phước Hưng

Huyện Tuy 

Phước

22 Nguyễn Viết Ba 02/09/1982
phanthuyquyenph@gmail

.com
Trường THCS Phước Hưng

Huyện Tuy 

Phước

23 Phạm Văn Chỉnh 04/08/1970 pvchinh1970@gmail.com Trường THCS Phước Hưng
Huyện Tuy 

Phước

24 Nguyễn Thị Mận 27/07/1978
mannguyen1978@gmail.

com
Trường THCS Phước Lộc

Huyện Tuy 

Phước

25
Nguyễn Thị Thùy 

Khiêm
02/01/1977

thuykhiem1978@gmail.c

om
Trường THCS Phước Lộc

Huyện Tuy 

Phước

26 Phan Chí Thạnh 01/01/1963
toanlithcsphuocloc@gmai

l.com
Trường THCS Phước Lộc

Huyện Tuy 

Phước

27 Trần Phước Thọ 10/02/1964 trantho21@gmail.com Trường THCS Phước Lộc
Huyện Tuy 

Phước

28 Trần Tấn Phúc 01/01/1963 phucthcspl@gmail.com Trường THCS Phước Lộc
Huyện Tuy 

Phước

29 Nguyễn Ngọc Vũ 10/08/1978 ngocvupq@yahoo.com.vn Trường THCS Phước Quang
Huyện Tuy 

Phước

30 Nguyễn Thanh Nhàn 10/10/1982
thanhnhanlythuongkiet@

gmail.com
Trường THCS Phước Quang

Huyện Tuy 

Phước

31
Nguyễn Thị Thu 

Hiền
14/06/1977

hiennguyenpq77@yahoo.

com.vn
Trường THCS Phước Quang

Huyện Tuy 

Phước

32 Lâm Ngọc Thọ 15/09/1976 goboi9898@gmail.com Trường THCS Phước Thắng
Huyện Tuy 

Phước

33 Thân Văn Hiếu 20/12/1967 tvhieuvp67@gmail.com Trường THCS Phước Thắng
Huyện Tuy 

Phước

34
Trần Thị Thanh 

Truyền
14/08/1985 vangtruyen@gmail.com Trường THCS Phước Thắng

Huyện Tuy 

Phước

35 Trần Văn Lộc 24/10/1963 tvlocpt@gmail.com Trường THCS Phước Thắng
Huyện Tuy 

Phước

36 Bùi Thị Như Thủy 01/05/1982 nhuthuy82an@gmail.com Trường THCS Phước Thành
Huyện Tuy 

Phước

37 Hồ Thị Cẩm Luân 26/12/1993 camluan93@gmail.com Trường THCS Phước Thành
Huyện Tuy 

Phước

38 Nguyễn Đình Tự 10/01/1964
nguyendinhtupt64@gmail

.com
Trường THCS Phước Thành

Huyện Tuy 

Phước

39
Nguyễn Trần Như 

Hảo
26/11/1994

trannhuhao2611.pth@gm

ail.com
Trường THCS Phước Thành

Huyện Tuy 

Phước

40 Phạm Thành Tài 05/07/1992
phamthanhtai29@gmail.c

om
Trường THCS Phước Thành

Huyện Tuy 

Phước

41 Đường Thị Anh Nga 31/12/1967
duonganhnga1967@gmai

l.com
Trường THCS Phước Thuận

Huyện Tuy 

Phước

42
Lương Thị Như 

Trang
21/02/1979

luongthinhutrangpt@gma

il.com
Trường THCS Phước Thuận

Huyện Tuy 

Phước

43 Nguyễn Minh Tấn 08/12/1979 gvminhtan@gmail.com Trường THCS Phước Thuận
Huyện Tuy 

Phước

44 Nguyễn Thị Hoa 02/01/1978 phuochoapt@gmail.com Trường THCS Phước Thuận
Huyện Tuy 

Phước



45 Nguyễn Văn Hùng 05/10/1982
vanhung012255@gmail.c

om
Trường THCS Phước Thuận

Huyện Tuy 

Phước

46 Võ Thị Bích Đào 25/04/1983 vodaothcspt@gmail.com Trường THCS Phước Thuận
Huyện Tuy 

Phước

47 Hà Minh Hùng 07/01/1976
hungngocphuocson@gma

il.com
Trường THCS số 1 Phước Sơn

Huyện Tuy 

Phước

48 Nguyễn Ngọc Khoa 01/01/1983
ngockhoa13982@gmail.c

om
Trường THCS số 1 Phước Sơn

Huyện Tuy 

Phước

49 Nguyễn Thị Linh 15/10/1990
linhph151990@gmail.co

m
Trường THCS số 1 Phước Sơn

Huyện Tuy 

Phước

50 Võ Bá Thao 01/01/1963 vobathao63@gmail.com Trường THCS số 1 Phước Sơn
Huyện Tuy 

Phước

51 Hồ Thị Mộng Quỳnh 29/08/1970
homongquynh@yahoo.co

m.vn
Trường THCS số 2 Phước Sơn

Huyện Tuy 

Phước

52 Lê Duy Ý 27/12/1979 duyy2712@gmail.com Trường THCS số 2 Phước Sơn
Huyện Tuy 

Phước

53 Nguyễn An Phúc 26/10/1973 phuc1973ps@gmail.com Trường THCS số 2 Phước Sơn
Huyện Tuy 

Phước

54 Nguyễn Hữu Chính 06/08/1965 huuchinh564@gmail.com Trường THCS số 2 Phước Sơn
Huyện Tuy 

Phước

55 Đỗ Ngọc Nam 20/10/1969 namdn69@gmail.com Trường THCS Trần Bá
Huyện Tuy 

Phước

56 Lê Anh Kiệt 03/03/1980
anhkietthcspa@gmail.co

m
Trường THCS Trần Bá

Huyện Tuy 

Phước

57
Lê Đặng Thị Thu 

Oanh
22/02/1969

ledangthithuoanh@gmail.

com
Trường THCS Trần Bá

Huyện Tuy 

Phước

58
Nguyễn Minh 

Khương
20/02/1978

minhkhuong78dt@gmail.

com
Trường THCS Trần Bá

Huyện Tuy 

Phước

59
Nguyễn Thị Hồng 

Bích
10/02/1982 nthbich82@gmail.com Trường THCS Trần Bá

Huyện Tuy 

Phước

60 Bùi Đại Nghĩa 05/11/1984 bdnghia.tp@gmail.com Trường THCS Tuy Phước
Huyện Tuy 

Phước

61 Đỗ Nguyễn Thị Thúy 04/10/1982
donguyenthithuy82@gma

il.com
Trường THCS Tuy Phước

Huyện Tuy 

Phước

62 Lê Văn Bính 04/01/1976 lbinhpn76@gmail.com Trường THCS Tuy Phước
Huyện Tuy 

Phước

63 Nguyễn Xuân Thanh 20/10/1967
nxthanhbtx67@gmail.co

m
Trường THCS Tuy Phước

Huyện Tuy 

Phước

64 Tạ Thị Ngọc Thúy 15/10/1983
tathingocthuy@gmail.co

m
Trường THCS Tuy Phước

Huyện Tuy 

Phước

65 Trần Thị Sương 01/02/1967
tranthisuong67@gmail.co

m
Trường THCS Tuy Phước

Huyện Tuy 

Phước

66 Trần Văn Lắm 12/02/1965 tvlam65@yahoo.com.vn Trường THCS Tuy Phước
Huyện Tuy 

Phước

67 Văn Thị Thanh Diệu 04/02/1985 dieuts1985@gmail.com Trường THCS Tuy Phước
Huyện Tuy 

Phước

Danh sách này gồm có 67 giáo viên./.



TT Họ tên Ngày sinh Thƣ điện tử DTTS CSGD đang công tác
TP/ huyện 

/thị Xã

1 Bùi Hữu Chí 10/01/1981 huuchiann@gmail.com Trường THCS Bình Định
Thị xã An 

Nhơn

2 Bùi Như Nguyệt 30/04/1993
nhunguyetnhunguyetqn@

gmail.com
Trường THCS Bình Định

Thị xã An 

Nhơn

3 Bùi Vĩnh Tín 15/07/1994 bvtbd94@gmail.com Trường THCS Bình Định
Thị xã An 

Nhơn

4 Đặng Thị Thu Thủy 22/08/1990
dangthuy2208@gmail.co

m
Trường THCS Bình Định

Thị xã An 

Nhơn

5 Đỗ Văn Việt 10/11/1988 vietboy113@gmail.com Trường THCS Bình Định
Thị xã An 

Nhơn

6 Nguyễn Tấn Ngọc 06/03/1970
nguyentanngocnguyentan

ngoc@yahoo.com.vn
Trường THCS Bình Định

Thị xã An 

Nhơn

7
Nguyễn Thị Hoài 

Thanh
12/01/1982

hoaithanh424@gmail.co

m
Trường THCS Bình Định

Thị xã An 

Nhơn

8
Phạm Thị Thúy 

Trang
20/03/1992

phamthuytrangspt@gmail

.com
Trường THCS Bình Định

Thị xã An 

Nhơn

9 Trần Thị Khoa 30/08/1979 trankhoabd@gmail.com Trường THCS Bình Định
Thị xã An 

Nhơn

10 Đặng Thị Thuỳ Dung 10/12/1986
thuydungk1268@gmail.c

om
Trường THCS Đập Đá

Thị xã An 

Nhơn

11 Đỗ Thị Anh Tú 20/07/1977 tuanhdo1977@gmail.com Trường THCS Đập Đá
Thị xã An 

Nhơn

12 Hồ Sĩ Dũng 06/07/1963 hosidung@yahoo.com.vn Trường THCS Đập Đá
Thị xã An 

Nhơn

13 Hồ Thị Minh Hương 18/09/1991
minhhuong.itme@gmail.c

om
Trường THCS Đập Đá

Thị xã An 

Nhơn

14 Lê Thị Kim Oanh 13/10/1994
lethikimoanh1994@gmail

.com
Trường THCS Đập Đá

Thị xã An 

Nhơn

15 Nguyễn Hoàng Nam 06/02/1981
nguyenhoangnam8414@g

mail.com
Trường THCS Đập Đá

Thị xã An 

Nhơn

16 Nguyễn Thị Lê Hoan 21/03/1980 nglehoan19@gmail.com Trường THCS Đập Đá
Thị xã An 

Nhơn

17
Nguyễn Thị Thùy 

Trang
01/03/1993

thuytrang.tht.qnu@gmail.

com
Trường THCS Đập Đá

Thị xã An 

Nhơn

18 Phạm Minh Hoàng 10/10/1966
phamminhhoangbinhdinh

@gmail.com
Trường THCS Đập Đá

Thị xã An 

Nhơn

19 Trần Văn Tụy 08/11/1977 tranvantuy@gmail.com Trường THCS Đập Đá
Thị xã An 

Nhơn

DANH SÁCH GIÁO VIÊN MÔN TOÁN HỌC CẤP THCS 

THAM GIA BỒI DƢỠNG ĐẠI TRÀ MÔ ĐUN 4 NĂM 2021

AN NHƠN - LỚP 4

GVCC hỗ trợ: Đoàn Cát Nhơn - Trƣờng THCS Phƣờng Bình Định

- Điện thoại: 0934865696 - Email: thcsbinhdinh@pgdannhon.edu.vn

(Kèm theo Công văn số           /SGDĐT-TCCB ngày      tháng 10 năm 2021 của Sở GDĐT Bình Định)

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



20 Hồ Thị Kim Quy 17/11/1983 quycatthanh@gmail.com Trường THCS Nhơn An
Thị xã An 

Nhơn

21 Nguyễn Văn Hậu 10/08/1980
vanhauvn1980@gmail.co

m
Trường THCS Nhơn An

Thị xã An 

Nhơn

22 Trần Thị Hiền 12/12/1977
tranthihien77@gmail.co

m
Trường THCS Nhơn An

Thị xã An 

Nhơn

23 Nguyễn Chí Thành 30/12/1961
nguyenchithanh3112@g

mail.com
Trường THCS Nhơn Hạnh

Thị xã An 

Nhơn

24
Đoàn Thị Ngọc 

Dung
10/07/1987 dungthnp@yahoo.com Trường THCS Nhơn Hậu

Thị xã An 

Nhơn

25 Lê Trung Hoành 05/03/1963
letrunghoanh050363@gm

ail.com
Trường THCS Nhơn Hậu

Thị xã An 

Nhơn

26 Lê Xuân Diệu 01/01/1962 ledieuthcsnh@gmail.com Trường THCS Nhơn Hậu
Thị xã An 

Nhơn

27
Nguyễn Thị Hoàng 

Trang
14/07/1980

hoangtrangthcs@gmail.co

m
Trường THCS Nhơn Hậu

Thị xã An 

Nhơn

28 Võ Văn Hùng 17/07/1968
vohonghung12a2@gmail.

com
Trường THCS Nhơn Hậu

Thị xã An 

Nhơn

29 Bùi Văn Nhượng 10/02/1964
buivannhuongnhonhoa@

gmail.com
Trường THCS Nhơn Hòa

Thị xã An 

Nhơn

30 Huỳnh Tấn Minh 01/01/1962
tanminh0987026729@gm

ail.com
Trường THCS Nhơn Hòa

Thị xã An 

Nhơn

31 Nguyễn Lê Tiến Đạt 08/05/1986
tiendat0805810@gmail.c

om
Trường THCS Nhơn Hòa

Thị xã An 

Nhơn

32
Nguyễn Thị Thanh 

Sang
31/12/1970

thanhsangnhonhoa@gmai

l.com
Trường THCS Nhơn Hòa

Thị xã An 

Nhơn

33 Phan Ngọc Nhân 14/08/1976
phanngocnhan14081976

@gmail.com
Trường THCS Nhơn Hòa

Thị xã An 

Nhơn

34 Trần Thị Mỹ 02/04/1987
mytran@pgdannhon.edu.

vn
Trường THCS Nhơn Hòa

Thị xã An 

Nhơn

35 Võ Tấn Tài 28/10/1990
votantainhonhoa@gmail.

com
Trường THCS Nhơn Hòa

Thị xã An 

Nhơn

36 Đặng Thị Thùy Trinh 06/08/1980 thuantran@gmail.com Trường THCS Nhơn Hưng
Thị xã An 

Nhơn

37 Hoàng Thị Thoa 18/10/1992
hoangnhung.4195@gmail

.com
Trường THCS Nhơn Hưng

Thị xã An 

Nhơn

38
Phạm Thị Phương 

Loan
01/11/1984 loanptp@gmail.com Trường THCS Nhơn Hưng

Thị xã An 

Nhơn

39 Thái Đình Huy 10/07/1964
thaihuynhung@gmail.co

m
Trường THCS Nhơn Hưng

Thị xã An 

Nhơn

40 Trần Thụy Tuyền 10/11/1994
tranthuytuyenspt@gmail.

com
Trường THCS Nhơn Hưng

Thị xã An 

Nhơn

41 Mai Đình Công 01/11/1968
maidinhcong@yahoo.co

m.vn
Trường THCS Nhơn Khánh

Thị xã An 

Nhơn

42 Nguyễn Bá Vạn 28/04/1964
nguyenbavan64@gmail.c

om
Trường THCS Nhơn Khánh

Thị xã An 

Nhơn

43
Nguyễn Thị Huyền 

Vương
02/04/1992

huyenvuong92@gmail.co

m
Trường THCS Nhơn Khánh

Thị xã An 

Nhơn

44 Đoàn Duy Hùng 12/07/1963 duyhung60@gmail.com Trường THCS Nhơn Lộc
Thị xã An 

Nhơn

45 Lê Thị Thúy Vân 22/05/1967 levangvt@gmail.com Trường THCS Nhơn Lộc
Thị xã An 

Nhơn

46
Phạm Thị Hồng 

Oanh
16/10/1977

oanhphamgvnl@gmail.co

m
Trường THCS Nhơn Lộc

Thị xã An 

Nhơn



47 Bùi Tân Toàn 27/07/1975
buitantoanannhon@gmail

.com
Trường THCS Nhơn Mỹ

Thị xã An 

Nhơn

48 Huỳnh Tường 25/10/1962 htuong1962@gmail.com Trường THCS Nhơn Mỹ
Thị xã An 

Nhơn

49 Huỳnh Văn Thông 18/08/1962
huynhvanthongthcsnhon

my@gmail.com
Trường THCS Nhơn Mỹ

Thị xã An 

Nhơn

50 Lê Thị Thanh Hiền 02/04/1985 hientu1985@gmail.com Trường THCS Nhơn Mỹ
Thị xã An 

Nhơn

51 Phạm Văn Trị 04/12/1962 pvtrinhonmy@gmail.com Trường THCS Nhơn Mỹ
Thị xã An 

Nhơn

52 Nguyễn Duy Ân 20/11/1992 nduyaan@gmail.com Trường THCS Nhơn Phong
Thị xã An 

Nhơn

53
Nguyễn Thị Hải 

Hương
02/08/1992 haihuong.bdi@gmail.com Trường THCS Nhơn Phong

Thị xã An 

Nhơn

54 Phạm Đức Tuấn 02/03/1963 tuanbd0302@gmail.com Trường THCS Nhơn Phong
Thị xã An 

Nhơn

55 Phạm Thị Hồng Vi 05/07/1994
phamthihongvi94@gmail.

com
Trường THCS Nhơn Phong

Thị xã An 

Nhơn

Danh sách này gồm có 55 giáo viên./.



TT Họ tên Ngày sinh Thƣ điện tử DTTS CSGD đang công tác
TP/ huyện 

/thị Xã

1
Nguyễn Thị Hạnh 

Hiếu
10/03/1987

hanhhieuhanhieu@gmail.

com
Trường THCS Nhơn Phúc

Thị xã An 

Nhơn

2 Nguyễn Thị Hương 20/02/1990
huongnhonhung@gmail.c

om
Trường THCS Nhơn Phúc

Thị xã An 

Nhơn

3 Nguyễn Văn Thanh 10/03/1962 thanhnp333@gmail.com Trường THCS Nhơn Phúc
Thị xã An 

Nhơn

4 Tào Thanh Phương 26/08/1992
phuongtttaothanh@gmail.

com
Trường THCS Nhơn Phúc

Thị xã An 

Nhơn

5 Nguyễn Thị Hải Lý 20/09/1993
hailynguyen20.09@gmail

.com
Trường THCS Nhơn Tân

Thị xã An 

Nhơn

6 Nguyễn Thị Nguyệt 04/05/1969 nguyetro91@gmail.com Trường THCS Nhơn Tân
Thị xã An 

Nhơn

7 Đỗ Như Phùng 21/10/1964
donhuphung64@gmail.co

m
Trường THCS Nhơn Thành

Thị xã An 

Nhơn

8 Đoàn Thị My 20/06/1985
myannhon200686@gmail

.com
Trường THCS Nhơn Thành

Thị xã An 

Nhơn

9 Hà Văn Long 12/05/1967 halong1967@gmail.com Trường THCS Nhơn Thành
Thị xã An 

Nhơn

10 Hồ Dũng 15/03/1963 viviet2008@gmail.com Trường THCS Nhơn Thành
Thị xã An 

Nhơn

11 Lê Thị Tâm 23/01/1986 totinthcsnt@gmail.com Trường THCS Nhơn Thành
Thị xã An 

Nhơn

12 Nguyễn Phương Tú 01/01/1983
dieutuannhon@gmail.co

m
Trường THCS Nhơn Thành

Thị xã An 

Nhơn

13 Nguyễn Thị ÊxơTê 17/08/1983
nguyenthiexote@gmail.c

om
Trường THCS Nhơn Thành

Thị xã An 

Nhơn

14
Nguyễn Thị Kim 

Loan
02/12/1990 ntkimloan45@gmail.com Trường THCS Nhơn Thành

Thị xã An 

Nhơn

15 Nguyễn Xuân Đệ 10/02/1966 xuande1966@gmail.com Trường THCS Nhơn Thành
Thị xã An 

Nhơn

16 Võ Thị Bích Lệ 10/09/1968 bichle2004@gmail.com Trường THCS Nhơn Thành
Thị xã An 

Nhơn

17 Nguyễn Bỉnh 24/10/1965
nguyenbinhnhonhoa2410

@yahoo.com.vn
Trường THCS Nhơn Thọ

Thị xã An 

Nhơn

18 Nguyễn Công Sứ 06/07/1992
nguyencongsu68@gmail.

com
Trường THCS Nhơn Thọ

Thị xã An 

Nhơn

19 Nguyễn Đình Chiến 22/11/1991
dinhchienqnu@gmail.co

m
Trường THCS Nhơn Thọ

Thị xã An 

Nhơn

DANH SÁCH GIÁO VIÊN MÔN TOÁN HỌC CẤP THCS 

THAM GIA BỒI DƢỠNG ĐẠI TRÀ MÔ ĐUN 4 NĂM 2021

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

AN NHƠN, VĨNH THẠNH, VÂN CANH - LỚP 5

GVCC hỗ trợ: Huỳnh Văn Rỗ - Trƣờng THCS Nhơn Tân

- Điện thoại: 0935251719 - Email: vanronhontan@gmail.com

(Kèm theo Công văn số           /SGDĐT-TCCB ngày      tháng 10 năm 2021 của Sở GDĐT Bình Định)



20 Trần Thị Ái Hiệp 25/08/1984 tranaihiep@gmail.com Trường THCS Nhơn Thọ
Thị xã An 

Nhơn

21 Lê Nữ Hạnh 05/08/1989 hanhnu0508@gmail.com
Trường PTDTNT THCS 

&THPT Vân Canh
Sở GDĐT

22 Mai Thị Thanh Vân 20/11/1981
vanduongduy@yahoo.co

m.vn

Trường PTDTNT THCS 

&THPT Vĩnh Thạnh
Sở GDĐT

23 Phạm Thị Hà 08/03/1981 lequanha123@gmail.com
Trường PTDTNT THCS 

&THPT Vĩnh Thạnh
Sở GDĐT

24 Nguyễn Thế Nhân 10/10/1980
nguyenthenhan1010@gm

ail.com
Trường  THCS Thị Trấn

Huyện Vân 

Canh

25 Trần Ngọc Khánh Ly 26/05/1981 khanhlyvc81@gmail.com Trường  THCS Thị Trấn
Huyện Vân 

Canh

26 Võ Thị Bích Hạnh 10/04/1982
vobichhanhvc@gmail.co

m
Trường  THCS Thị Trấn

Huyện Vân 

Canh

27 Lê Thu Hảo 25/11/1993
thuhaosptk34@gmail.co

m

Trường PTDT Bán trú Canh 

Liên

Huyện Vân 

Canh

28 Trần Duy Hoàng 04/08/1995
hoangtran4895@gmail.co

m

Trường PTDT Bán trú Canh 

Liên

Huyện Vân 

Canh

29
Phan Thị Huỳnh 

Phúc
10/11/1985

binhnguyenvancanh84@g

mail.com

Trường TH & THCS Canh 

Hiển

Huyện Vân 

Canh

30 Trần Thanh Tùng 04/07/1979
thanhtungch2@gmail.co

m

Trường TH & THCS Canh 

Hiển

Huyện Vân 

Canh

31 Đinh Thị Mãnh 15/01/1977
dinhmanh053@gmail.co

m
Chăm

Trường THCS Bán trú Canh 

Thuận

Huyện Vân 

Canh

32 Lê Thị Thúy Liểu 11/11/1991 thuylieu.tt9b@gmail.com
Trường THCS Bán trú Canh 

Thuận

Huyện Vân 

Canh

33 Đỗ Minh Thanh 22/04/1967
dominhthanh77@gmail.c

om
Trường THCS Canh Vinh

Huyện Vân 

Canh

34 Lê Quý Đô 10/11/1977 quydo2015@gmail.com Trường THCS Canh Vinh
Huyện Vân 

Canh

35 Nguyễn Long Phi 26/01/1982 longphigv@gmail.com Trường THCS Canh Vinh
Huyện Vân 

Canh

36
Huỳnh Thị Linh 

Giang
20/07/1985 phandung29@gmail.com

Trường PTDT Bán Trú THCS 

Vĩnh Sơn

Huyện Vĩnh 

Thạnh

37 Lê Thị Mỹ Hồng 20/06/1978
huahonghai123@gmail.c

om

Trường PTDTBT TH&THCS  

Vĩnh Kim

Huyện Vĩnh 

Thạnh

38 Trần Thị Mỹ Lệ 03/02/1979 myle.gv1979@gmail.com
Trường TH&THCS Vĩnh 

Thuận

Huyện Vĩnh 

Thạnh

39 Nguyễn Minh Trí 05/05/1966
minhtri.vinhthanh@gmail

.com
Trường THCS Huỳnh Thị Đào

Huyện Vĩnh 

Thạnh

40 Nguyễn Ngọc Hiển 02/02/1968 nghienthcs@gmail.com Trường THCS Huỳnh Thị Đào
Huyện Vĩnh 

Thạnh

41 Lê Thị Mỹ Trinh 14/04/1981 mytrinhle27@gmail.com
Trường THCS Thị trấn Vĩnh 

Thạnh

Huyện Vĩnh 

Thạnh

42 Nguyễn Trọng Hùng 14/05/1970
tronghung.htd@gmail.co

m

Trường THCS Thị trấn Vĩnh 

Thạnh

Huyện Vĩnh 

Thạnh

43 Phan Thanh Ba 27/06/1978
phanthanhbavt@gmail.co

m

Trường THCS Thị trấn Vĩnh 

Thạnh

Huyện Vĩnh 

Thạnh

44 Phan Thị Thúy 24/03/1967 thphanthuy@gmail.com
Trường THCS Thị trấn Vĩnh 

Thạnh

Huyện Vĩnh 

Thạnh

45 Trần Thị Hằng 17/02/1978 tranhangtt78@gmail.com
Trường THCS Thị trấn Vĩnh 

Thạnh

Huyện Vĩnh 

Thạnh



46
Nguyễn Thị Thúy 

Diễm
18/09/1982

thuydiemzero7@gmail.co

m
Trường THCS Vĩnh Hảo

Huyện Vĩnh 

Thạnh

47 Lê Đình Thân 20/04/1982
ledinhbaothien2009@gm

ail.com
Trường THCS Vĩnh Hiệp

Huyện Vĩnh 

Thạnh

48 Hồ Thị Mộng Tuyền 07/03/1983
tuyenhomong@gmail.co

m
Trường THCS Vĩnh Quang

Huyện Vĩnh 

Thạnh

49 Huỳnh Thị Mỹ Sang 20/02/1986
mysang20286@gmail.co

m
Trường THCS Vĩnh Quang

Huyện Vĩnh 

Thạnh

50 Võ Thanh Thoa 28/06/1976 thoa05@gmail.com Trường THCS Vĩnh Quang
Huyện Vĩnh 

Thạnh

51 Huỳnh Thị Phương 03/09/1985
phuonghuynhvt85@gmail

.com

Trường Tiểu học & THCS 

Vĩnh Hòa

Huyện Vĩnh 

Thạnh

Danh sách này gồm có 51 giáo viên./.



TT Họ tên Ngày sinh Thƣ điện tử DTTS CSGD đang công tác
TP/ huyện 

/thị Xã

1 Huỳnh Ngọc Giỏi 20/03/1980
ngocgioi_thcscatchanh@

yahoo.com.vn
Trường THCS Cát Chánh

Huyện Phù 

Cát

2 Lê Thị Anh Nhật 20/10/1978
anhnhatcatchanh@gmail.

com
Trường THCS Cát Chánh

Huyện Phù 

Cát

3 Hà Lê Nữ Bích 16/03/1979 halenubich@gmail.com Trường THCS Cát Hải
Huyện Phù 

Cát

4 Mai Trung Lộc 20/10/1978
locmaivan1978@gmail.c

om
Trường THCS Cát Hải

Huyện Phù 

Cát

5 Phan Thị Chuyên 05/02/1982
phanthichuyen82@gmail.

com
Trường THCS Cát Hải

Huyện Phù 

Cát

6 Võ Kế Tùng 18/07/1977 ketung77pc@gmail.com Trường THCS Cát Hải
Huyện Phù 

Cát

7 Lê Thị Mai 18/07/1983 lethimaigvt@gmail.com Trường THCS Cát Hanh
Huyện Phù 

Cát

8 Nguyễn Đình Thái 06/07/1965 dinhthaigvt@gmail.com Trường THCS Cát Hanh
Huyện Phù 

Cát

9 Nguyễn Thị Huệ 07/06/1979
huecathanh79@gmail.co

m
Trường THCS Cát Hanh

Huyện Phù 

Cát

10 Nguyễn Văn Phước 16/08/1962 vphuocmy@gmail.com Trường THCS Cát Hanh
Huyện Phù 

Cát

11 Phạm Văn Chín 10/10/1965
minhquoc9999@gmail.co

m
Trường THCS Cát Hanh

Huyện Phù 

Cát

12 Phan Xuân Ba 25/10/1961 baphanxuan@gmail.com Trường THCS Cát Hanh
Huyện Phù 

Cát

13 Võ Thị Kim Nhung 07/08/1977
vothikimnhung@gmail.co

m
Trường THCS Cát Hanh

Huyện Phù 

Cát

14 Lê Văn Thanh 28/11/1981
lethanhcathiep@gmail.co

m
Trường THCS Cát Hiệp

Huyện Phù 

Cát

15 Phạm Văn Lưu 31/12/1961
luuthcscathiep@yahoo.co

m.vn
Trường THCS Cát Hiệp

Huyện Phù 

Cát

16 Trương Văn Thời 20/11/1982 thoithcs80@gmail.com Trường THCS Cát Hiệp
Huyện Phù 

Cát

17 Dương Hữu Toàn 10/09/1984 huutoan056@gmail.com Trường THCS Cát Hưng
Huyện Phù 

Cát

18 Hô Công Bảo 10/10/1993
hocongbao10101993@g

mail.com
Trường THCS Cát Hưng

Huyện Phù 

Cát

19 Nguyễn Văn Danh 12/02/1963 nvdanh1323@yahoo.com Trường THCS Cát Hưng
Huyện Phù 

Cát

20 Đỗ Thị Vâng 16/10/1984 dothivang84@gmail.com Trường THCS Cát Khánh
Huyện Phù 

Cát

PHÙ CÁT - LỚP 6

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

(Kèm theo Công văn số           /SGDĐT-TCCB ngày      tháng 10 năm 2021 của Sở GDĐT Bình Định)

DANH SÁCH GIÁO VIÊN MÔN TOÁN HỌC CẤP THCS 

THAM GIA BỒI DƢỠNG ĐẠI TRÀ MÔ ĐUN 4 NĂM 2021

GVCC hỗ trợ: Võ Mộng Trình - Trƣờng THCS Cát Minh

- Điện thoại: 0978045010 - Email: votrinh1977@gmail.com



21 Lê Hận 16/10/1968 lehanpc@gmail.com Trường THCS Cát Khánh
Huyện Phù 

Cát

22 Lê Thái Ninh 09/12/1961
lethaininh1961@gmail.co

m
Trường THCS Cát Khánh

Huyện Phù 

Cát

23 Nguyễn Thị Thơ 26/07/1980
nguyenthithock2014@gm

ail.com
Trường THCS Cát Khánh

Huyện Phù 

Cát

24 Nguyễn Văn Bình 18/05/1978 nvbinh127@gmail.com Trường THCS Cát Khánh
Huyện Phù 

Cát

25 Phan Thanh Tâm 10/02/1980
thanhtam100280@gmail.

com
Trường THCS Cát Khánh

Huyện Phù 

Cát

26 Phan Thị Hay 30/12/1981
phanthihaycm@gmail.co

m
Trường THCS Cát Khánh

Huyện Phù 

Cát

27 Hồ Tiếng Long 24/06/1984 hotienglong@gmail.com Trường THCS Cát Lâm
Huyện Phù 

Cát

28 Nguyễn Thanh Tài 26/11/1984
nguyenthanhtai.tayson@g

mail.com
Trường THCS Cát Lâm

Huyện Phù 

Cát

29 Nguyễn Thanh Tuấn 10/10/1983
tuanthcscatlam.pc83@gm

ail.com
Trường THCS Cát Lâm

Huyện Phù 

Cát

30 Phan Điền Kha 04/08/1968
khathcscatlam@gmail.co

m
Trường THCS Cát Lâm

Huyện Phù 

Cát

31 Nguyễn Ngọc Hoàng 25/11/1973
ngochoang973@yahoo.co

m.vn
Trường THCS Cát Minh

Huyện Phù 

Cát

32
Nguyễn Thị Thu 

Dung
20/04/1980

dungvovan@gmail.com.v

n
Trường THCS Cát Minh

Huyện Phù 

Cát

33 Tô Văn Tiến 10/10/1979
tovantiencmh@gmail.co

m
Trường THCS Cát Minh

Huyện Phù 

Cát

34 Võ Lê Ninh 10/03/1965 voleninh@gmail.com Trường THCS Cát Minh
Huyện Phù 

Cát

35 Võ Văn Dũng 15/10/1977
dungvovan.1977@yahoo.

com.vn
Trường THCS Cát Minh

Huyện Phù 

Cát

36
Nguyễn Thị Ngọc 

Minh
22/12/1982

ngocminhcatnhon@gmail

.com
Trường THCS Cát Nhơn

Huyện Phù 

Cát

37 Nguyễn Văn Nam 08/11/1964 nvnam64@gmail.com Trường THCS Cát Nhơn
Huyện Phù 

Cát

38 Trần Tam Hải 12/07/1964 haipccn@gmail.com Trường THCS Cát Nhơn
Huyện Phù 

Cát

39 Võ Thị Thu Thuỷ 05/01/1981 thuycn81@gmail.com Trường THCS Cát Nhơn
Huyện Phù 

Cát

40 Nguyễn Tấn Hùng 05/03/1982
nguyentanhungcatson@g

mail.com
Trường THCS Cát Sơn

Huyện Phù 

Cát

41 Phan Văn Phải 24/04/1981 phaicatson@gmail.com Trường THCS Cát Sơn
Huyện Phù 

Cát

42 Lê Bá Truyền 09/08/1967 lebatruyen67@gmail.com Trường THCS Cát Tài
Huyện Phù 

Cát

43 Phạm Thị Mỹ Hạnh 02/01/1987
myhanhtoannhq@gmail.c

om
Trường THCS Cát Tài

Huyện Phù 

Cát

44 Phan Thị Đỗ Quyên 01/03/1994
phandoquyen1994@gmai

l.com
Trường THCS Cát Tài

Huyện Phù 

Cát

Danh sách này gồm có 44 giáo viên./.



TT Họ tên Ngày sinh Thƣ điện tử DTTS CSGD đang công tác
TP/ huyện 

/thị Xã

1 Bùi Thị Tám 03/01/1968 tamcattan@gmail.com Trường THCS Cát Tân
Huyện Phù 

Cát

2 Hà Thị Kim Phụng 20/07/1980 phungcattan@gmail.com Trường THCS Cát Tân
Huyện Phù 

Cát

3 Hà Văn Mỹ 14/04/1964
havanmy1964@gmail.co

m
Trường THCS Cát Tân

Huyện Phù 

Cát

4 Lê Thị Duyên 05/05/1980 duyen6066@gmail.com Trường THCS Cát Tân
Huyện Phù 

Cát

5 Trần Thị Thu 15/06/1980
tranthithu2006@gmail.co

m
Trường THCS Cát Tân

Huyện Phù 

Cát

6 Võ Thị Thu Hà 25/09/1978 vohacattan@gmail.com Trường THCS Cát Tân
Huyện Phù 

Cát

7 Đặng Thanh Tuấn 25/02/1978
thanhtuan_gv78@yahoo.c

om
Trường THCS Cát Thắng

Huyện Phù 

Cát

8 Hà Minh Tuấn 10/01/1980 hmt100180@gmail.com Trường THCS Cát Thắng
Huyện Phù 

Cát

9 Trần Sáng 02/01/1962 sangthcs62@gmail.com Trường THCS Cát Thắng
Huyện Phù 

Cát

10 Huỳnh Xuân Báu 05/09/1986
huynhxuanbau@gmail.co

m
Trường THCS Cát Thành

Huyện Phù 

Cát

11 Nguyễn Tấn Võ 01/01/1965
vietnguyen2014@yahoo.c

om
Trường THCS Cát Thành

Huyện Phù 

Cát

12 Trần Thị Hiển 06/01/1979
tranthihienct@yahoo.com

.vn
Trường THCS Cát Thành

Huyện Phù 

Cát

13 Bùi Văn Hải 27/06/1979
haithcscattien@gmail.co

m
Trường THCS Cát Tiến

Huyện Phù 

Cát

14 Hà Thị Tuyết Sương 15/05/1979
tuyetsuong.vn@gmail.co

m
Trường THCS Cát Tiến

Huyện Phù 

Cát

15 Huỳnh Thị Nhung 24/04/1984
huynhnhung61@gmail.co

m
Trường THCS Cát Tiến

Huyện Phù 

Cát

16 Nguyễn Minh Bằng 25/12/1964 ngmb31@gmail.com Trường THCS Cát Tiến
Huyện Phù 

Cát

17
Nguyễn Thị Tiến 

Trúc
10/03/1989 tientrucct@gmail.com Trường THCS Cát Tiến

Huyện Phù 

Cát

18 Nguyễn Văn Sân 15/07/1975 sancattien@gmail.com Trường THCS Cát Tiến
Huyện Phù 

Cát

19 Nguyễn Văn Trấn 01/08/1965 nvtran2010@gmail.com Trường THCS Cát Tiến
Huyện Phù 

Cát

20 Mai Văn Sự 25/06/1988 maivansu.ct@gmail.com Trường THCS Cát Trinh
Huyện Phù 

Cát

DANH SÁCH GIÁO VIÊN MÔN TOÁN HỌC CẤP THCS 

THAM GIA BỒI DƢỠNG ĐẠI TRÀ MÔ ĐUN 4 NĂM 2021

PHÙ CÁT - LỚP 7

GVCC hỗ trợ: Lê Thành Công - Trƣờng THCS Mỹ Châu

- Điện thoại: 0976525181 - Email: congmychau@gmail.com

(Kèm theo Công văn số           /SGDĐT-TCCB ngày      tháng 10 năm 2021 của Sở GDĐT Bình Định)

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



21 Nguyễn Thị Hào 09/07/1980
haogiaoviencattrinh@gm

ail.com
Trường THCS Cát Trinh

Huyện Phù 

Cát

22
Thân Thị Bích 

Nguyệt
03/07/1981 giathan22@gmail.com Trường THCS Cát Trinh

Huyện Phù 

Cát

23 Trần Thanh Hương 02/11/1981 thinh.elec@gmail.com Trường THCS Cát Trinh
Huyện Phù 

Cát

24 Trần Vĩnh Hiến 12/02/1962 vinhhienct@gmail.com Trường THCS Cát Trinh
Huyện Phù 

Cát

25 Trương Duy Tín 27/03/1978
truongduytin078@gmail.

com
Trường THCS Cát Trinh

Huyện Phù 

Cát

26 Đỗ Thị Vân 15/03/1968 dothivan153@gmail.com Trường THCS Cát Tường
Huyện Phù 

Cát

27 Đoàn Thị Phượng 02/01/1968
phuongcattuong@gmail.c

om
Trường THCS Cát Tường

Huyện Phù 

Cát

28 Huỳnh Văn Sỹ 18/11/1963
sicattuong1962@gmail.c

om
Trường THCS Cát Tường

Huyện Phù 

Cát

29 Lê Công Dân 06/04/1974
dancattuongct@gmail.co

m
Trường THCS Cát Tường

Huyện Phù 

Cát

30 Nguyễn Ngọc Anh 09/08/1979
anh09081979@gmail.co

m
Trường THCS Cát Tường

Huyện Phù 

Cát

31 Nguyễn Thị Tài 01/01/1982
thuantaitue@yahoo.com.

vn
Trường THCS Cát Tường

Huyện Phù 

Cát

32 Nguyễn Văn Lưu 12/05/1964
hailuucattuong@yahoo.c

om.vn
Trường THCS Cát Tường

Huyện Phù 

Cát

33 Phạm Văn Diên 02/05/1965
phamvandien50@gmail.c

om
Trường THCS Cát Tường

Huyện Phù 

Cát

34 Phan Trường Định 16/12/1979
anhyeutoanhoc@gmail.co

m
Trường THCS Cát Tường

Huyện Phù 

Cát

35 Huỳnh Quang Lâu 07/04/1964
lau.huynhquang@yahoo.c

om
Trường THCS Ngô Mây

Huyện Phù 

Cát

36 Lê Thị Thảo 12/10/1978 thao78toan@gmail.com Trường THCS Ngô Mây
Huyện Phù 

Cát

37 Mạc Văn Minh 01/01/1962
hongvangranic@gmail.co

m
Trường THCS Ngô Mây

Huyện Phù 

Cát

38 Nguyễn Thành Ảnh 03/04/1986 thanhanh.nm@gmail.com Trường THCS Ngô Mây
Huyện Phù 

Cát

39
Nguyễn Thị Kiều 

Diễm
05/05/1987

kieudiemngomay2020@g

mail.com
Trường THCS Ngô Mây

Huyện Phù 

Cát

40 Nguyễn Thị Vân 13/01/1980 vankhue79@gmail.com Trường THCS Ngô Mây
Huyện Phù 

Cát

41 Phạm Thị Hồng Vân 15/12/1987
1512.hongvan@gmail.co

m
Trường THCS Ngô Mây

Huyện Phù 

Cát

42 Trần Vĩnh Hinh 02/03/1964
vinhhinhgv@yahoo.com.

vn
Trường THCS Ngô Mây

Huyện Phù 

Cát

43 Võ Thị Dư 16/07/1980 duthivo@gmail.com Trường THCS Ngô Mây
Huyện Phù 

Cát

Danh sách này gồm có 43 giáo viên./.



TT Họ tên Ngày sinh Thƣ điện tử DTTS CSGD đang công tác
TP/ huyện 

/thị Xã

1 Đặng Thị Kim Linh 04/08/1979 kimlinhbdg@gmail.com Trường THCS Bình Dương
Huyện Phù 

Mỹ

2 Đặng Xuân Thi 28/08/1968
dangxuanthi68@gmail.co

m
Trường THCS Bình Dương

Huyện Phù 

Mỹ

3 Lê Hồng Quân 04/09/1979 lhquan79@gmail.com Trường THCS Bình Dương
Huyện Phù 

Mỹ

4 Phạm Thị Thiên Nga 10/02/1995
phamthithiennga1995@g

mail.com
Trường THCS Bình Dương

Huyện Phù 

Mỹ

5
Trương Thị Hồng 

Hiếu
20/02/1984

honghieu.honghieu.truon

gthi12@gmail.com
Trường THCS Bình Dương

Huyện Phù 

Mỹ

6 Nguyễn Chí Nghĩa 10/01/1986
nguyendoantrungkien@g

mail.com
Trường THCS Mỹ An

Huyện Phù 

Mỹ

7 Phan Công Phi 20/06/1979
phancongphi20679@gma

il.com
Trường THCS Mỹ An

Huyện Phù 

Mỹ

8 Phan Thị Chi 11/02/1986
phanthichimyan@gmail.c

om
Trường THCS Mỹ An

Huyện Phù 

Mỹ

9 Trịnh Văn Chánh 12/06/1969 chanhmyan@gmail.com Trường THCS Mỹ An
Huyện Phù 

Mỹ

10 Nguyễn Thị Liên 20/10/1979 lien201079@gmail.com Trường THCS Mỹ Cát
Huyện Phù 

Mỹ

11 Phạm Đình Trưởng 19/06/1985
phamtruong498@gmail.c

om
Trường THCS Mỹ Cát

Huyện Phù 

Mỹ

12 Châu Văn Trà 12/12/1980
chauvantra80@gmail.co

m
Trường THCS Mỹ Chánh

Huyện Phù 

Mỹ

13 Đoàn Văn Quý 01/01/1981 quymc78@gmail.com Trường THCS Mỹ Chánh
Huyện Phù 

Mỹ

14 Hồ Thị Hưng 02/07/1978 hothihungmc@gmail.com Trường THCS Mỹ Chánh
Huyện Phù 

Mỹ

15 Huỳnh Văn Thắng 30/01/1966
huynhthithuoanhmc@gm

ail.com
Trường THCS Mỹ Chánh

Huyện Phù 

Mỹ

16 Nguyễn Ngọc Tài 01/01/1966 ngoctaipm@gmail.com Trường THCS Mỹ Chánh
Huyện Phù 

Mỹ

17 Nguyễn Phi Thoài 05/02/1978 phithoai78@gmail.com Trường THCS Mỹ Chánh
Huyện Phù 

Mỹ

18 Nguyễn Thị Ái Nhơn 23/06/1982 ainhon82@gmail.com Trường THCS Mỹ Chánh
Huyện Phù 

Mỹ

19
Nguyễn Thị Phương 

Dung
01/08/1977

dungnguyen.804@gmail.

com
Trường THCS Mỹ Chánh

Huyện Phù 

Mỹ

GVCC hỗ trợ: Huỳnh Quốc Đạt - Trƣờng THCS Mỹ An

- Điện thoại: 0937414409 - Email: huynhdat195pm@gmail.com

(Kèm theo Công văn số           /SGDĐT-TCCB ngày      tháng 10 năm 2021 của Sở GDĐT Bình Định)

DANH SÁCH GIÁO VIÊN MÔN TOÁN HỌC CẤP THCS 

THAM GIA BỒI DƢỠNG ĐẠI TRÀ MÔ ĐUN 4 NĂM 2021

PHÙ MỸ - LỚP 8

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



20
Nguyễn Thị Thu 

Hiệp
23/04/1988 thuhieptt8@gmail.com Trường THCS Mỹ Chánh

Huyện Phù 

Mỹ

21 Nguyễn Văn Thanh 01/01/1967
nguyenthanh19671967@

gmail.com
Trường THCS Mỹ Chánh

Huyện Phù 

Mỹ

22 Đặng Công Thành 12/10/1967
congthanh51967@yahoo.

com
Trường THCS Mỹ Châu

Huyện Phù 

Mỹ

23 Dương Thị Oanh 31/12/1966
thcsmychauphumy@gmai

l.com
Trường THCS Mỹ Châu

Huyện Phù 

Mỹ

24 Nguyễn Thị Hiệp 18/09/1968 hiepmc2010@gmail.com Trường THCS Mỹ Châu
Huyện Phù 

Mỹ

25 Tô Văn Hảo 29/03/1981 haomc2015@gmail.com Trường THCS Mỹ Châu
Huyện Phù 

Mỹ

26 Lê Ngọc 28/08/1977 lengocthien3@gmail.com Trường THCS Mỹ Đức
Huyện Phù 

Mỹ

27 Lê Thị Mĩ Tín 16/03/1989 lethimitin@gmail.com Trường THCS Mỹ Đức
Huyện Phù 

Mỹ

28 Phạm Thanh Hùng 10/05/1962
phhungnhat51@gmail.co

m
Trường THCS Mỹ Đức

Huyện Phù 

Mỹ

29 Trần Thanh Trung 21/05/1985 trunggv1985@gmail.com Trường THCS Mỹ Đức
Huyện Phù 

Mỹ

30 Lê Quang Khoa 09/12/1980
khoale1980mh.hl@gmail.

com
Trường THCS Mỹ Hiệp

Huyện Phù 

Mỹ

31 Lê Thị Nguyên 02/10/1981
nguyenthcsmh@gmail.co

m
Trường THCS Mỹ Hiệp

Huyện Phù 

Mỹ

32 Nguyễn Du 17/01/1973
nguyendumhpm71@gmai

l.com
Trường THCS Mỹ Hiệp

Huyện Phù 

Mỹ

33
Nguyễn Thị Minh 

Huệ
05/02/1980

nguyenhuemh1980@gma

il.com
Trường THCS Mỹ Hiệp

Huyện Phù 

Mỹ

34 Nguyễn Thị Thu Hà 10/02/1977 rumtu1977@gmail.com Trường THCS Mỹ Hiệp
Huyện Phù 

Mỹ

35 Phạm Công Minh 12/12/1965
congminhphamthcsmh@g

mail.com
Trường THCS Mỹ Hiệp

Huyện Phù 

Mỹ

36 Phạm Thế Nguyên 24/11/1980
thenguyen1980myhiep@

gmail.com
Trường THCS Mỹ Hiệp

Huyện Phù 

Mỹ

37 Đỗ Thị Tận 24/10/1980
ducthinhgvmt2@gmail.co

m
Trường THCS Mỹ Hòa

Huyện Phù 

Mỹ

38 Phạm Bá Thắng 09/05/1962
anhthang1230@gmail.co

m
Trường THCS Mỹ Hòa

Huyện Phù 

Mỹ

39 Đặng Quốc Văn 27/04/1980 vanmyloc09@gmail.com Trường THCS Mỹ Lộc
Huyện Phù 

Mỹ

40 Huỳnh Anh Tuấn 22/11/1979 tuanquynh79@gmail.com Trường THCS Mỹ Lộc
Huyện Phù 

Mỹ

41 Huỳnh Ngọc Trương 10/10/1966
ngoctruongmyloc@gmail.

com
Trường THCS Mỹ Lộc

Huyện Phù 

Mỹ

42
Lê Thị Huyền 

Phượng
23/02/1979

huyenphuong1979@gmai

l.com
Trường THCS Mỹ Lộc

Huyện Phù 

Mỹ

43 Nguyễn Hoàng Long 14/08/1963
hoanglongc2ml@gmail.c

om
Trường THCS Mỹ Lộc

Huyện Phù 

Mỹ

Danh sách này gồm có 43 giáo viên./.



TT Họ tên Ngày sinh Thƣ điện tử DTTS CSGD đang công tác
TP/ huyện 

/thị Xã

1 Đặng Thi Phượng 05/08/1988
phuong050888@gmail.co

m
Trường THCS Mỹ Lợi

Huyện Phù 

Mỹ

2
Nguyễn Thị Thu 

Thừa
20/10/1986 tantrinh22@gmail.com Trường THCS Mỹ Lợi

Huyện Phù 

Mỹ

3 Nguyễn Văn Nam 20/08/1985 nam51426@gmail.com Trường THCS Mỹ Lợi
Huyện Phù 

Mỹ

4 Võ Thị Mỹ Lệ 24/05/1988 vomyle01@gmail.com Trường THCS Mỹ Lợi
Huyện Phù 

Mỹ

5 Huỳnh Ngọc Tú 09/02/1977 tuthcsmp@gmail.com Trường THCS Mỹ Phong
Huyện Phù 

Mỹ

6 Lê Văn Phùng 10/10/1977
phungthcsmyphong@gma

il.com
Trường THCS Mỹ Phong

Huyện Phù 

Mỹ

7 Nguyễn Thị Hải 10/02/1989
nguyenthihaitqb@gmail.c

om
Trường THCS Mỹ Phong

Huyện Phù 

Mỹ

8 Bùi Thị Vương 02/06/1988
cogiaothoi0206@gmail.c

om
Trường THCS Mỹ Quang

Huyện Phù 

Mỹ

9 Đỗ Thị Hải Vương 01/10/1988
hatrang19882000@gmail.

com
Trường THCS Mỹ Quang

Huyện Phù 

Mỹ

10 Lê Minh Vương 13/10/1987
leminhvuong789@gmail.

com
Trường THCS Mỹ Quang

Huyện Phù 

Mỹ

11
Phan Thị Thanh 

Thủy
08/10/1979

khanhthuyquynh@gmail.

com
Trường THCS Mỹ Quang

Huyện Phù 

Mỹ

12 Đinh Thị Hồng Thu 17/10/1987
hongthu1987mh2@gmail.

com
Trường THCS Mỹ Tài

Huyện Phù 

Mỹ

13 Lê Thị Nguyệt 28/08/1980
huongminh1979@gmail.c

om
Trường THCS Mỹ Tài

Huyện Phù 

Mỹ

14
Nguyễn Thị Xuân 

Lành
06/12/1978

xuanlanh11503@gmail.c

om
Trường THCS Mỹ Tài

Huyện Phù 

Mỹ

15 Trần Bình Trọng 07/10/1979
tranbinhtrongnghia@gma

il.com
Trường THCS Mỹ Tài

Huyện Phù 

Mỹ

16 Đặng Minh Quân 25/10/1981
dangminhquan99@gmail.

com
Trường THCS Mỹ Thắng

Huyện Phù 

Mỹ

17 Đặng Văn Thi 05/06/1978 dangvanthi@gmail.com Trường THCS Mỹ Thắng
Huyện Phù 

Mỹ

18 Hồ Chí An 10/01/1981 chianmtg@gmail.com Trường THCS Mỹ Thắng
Huyện Phù 

Mỹ

19 Nguyễn Thị Mỹ Diện 01/11/1979
nguyenthimydien2004@g

mail.com
Trường THCS Mỹ Thắng

Huyện Phù 

Mỹ

(Kèm theo Công văn số           /SGDĐT-TCCB ngày      tháng 10 năm 2021 của Sở GDĐT Bình Định)

DANH SÁCH GIÁO VIÊN MÔN TOÁN HỌC CẤP THCS 

THAM GIA BỒI DƢỠNG ĐẠI TRÀ MÔ ĐUN 4 NĂM 2021

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHÙ MỸ - LỚP 9

GVCC hỗ trợ: Trần Ngọc Phong - Trƣờng THCS Mỹ Cát

- Điện thoại: 0975010307 - Email: ngocphongmc@gmail.com



20 Nguyễn Thị Thu 07/10/1982 cuchien312@gmail.com Trường THCS Mỹ Thắng
Huyện Phù 

Mỹ

21 Võ Thị Duy Nhất 03/09/1989 vothiduynhat@gmail.com Trường THCS Mỹ Thắng
Huyện Phù 

Mỹ

22 Cáp Văn Hải 20/06/1985
capvanhai1985@gmail.co

m
Trường THCS Mỹ Thành

Huyện Phù 

Mỹ

23 Đỗ Ngọc Trúc 02/07/1979
dongoctrucmt@gmail.co

m
Trường THCS Mỹ Thành

Huyện Phù 

Mỹ

24 Lưu Văn Minh 16/05/1969
luuvanminh2010@gmail.

com
Trường THCS Mỹ Thành

Huyện Phù 

Mỹ

25 Nguyễn Thanh Toàn 01/04/1979 anhtoan1979@gmail.com Trường THCS Mỹ Thành
Huyện Phù 

Mỹ

26 Nguyễn Thị Ninh 20/06/1970
nguyenthininh1970@gma

il.com
Trường THCS Mỹ Thành

Huyện Phù 

Mỹ

27 Đặng Thị Xuân Ánh 20/10/1979 tdanhthu@gmail.com Trường THCS Mỹ Thọ
Huyện Phù 

Mỹ

28 Lê Minh Nhựt 30/04/1962
leminhnhut449@gmail.co

m
Trường THCS Mỹ Thọ

Huyện Phù 

Mỹ

29 Nguyễn Hữu Sang 11/04/1968
hangsuu102008@yahoo.c

om.vn
Trường THCS Mỹ Thọ

Huyện Phù 

Mỹ

30 Nguyễn Thị Sương 10/02/1979
suongnguyenlong@gmail

.com
Trường THCS Mỹ Thọ

Huyện Phù 

Mỹ

31 Nguyễn Thị Sương 04/05/1979
trunghm.vn2014@gmail.c

om
Trường THCS Mỹ Thọ

Huyện Phù 

Mỹ

32 Nguyễn Trung Gian 02/02/1980 gianthcs2019@gmail.com Trường THCS Mỹ Thọ
Huyện Phù 

Mỹ

33 Phạm Tấn Thanh 05/08/1979
thanhtoanmytho@gmail.c

om
Trường THCS Mỹ Thọ

Huyện Phù 

Mỹ

34 Trần Thị Nhớ 24/10/1980 nhothi1010@gmail.com Trường THCS Mỹ Thọ
Huyện Phù 

Mỹ

35 Trương Đức Trung 22/12/1980
trungtam1980@yahoo.co

m.vn
Trường THCS Mỹ Thọ

Huyện Phù 

Mỹ

36 Võ Thanh Diệu 20/05/1978
thanhdieu2013@gmail.co

m
Trường THCS Mỹ Trinh

Huyện Phù 

Mỹ

37 Đặng Văn Ẩn 16/10/1980
dangvananmh@gmail.co

m
Trường THCS thị trấn Phù Mỹ

Huyện Phù 

Mỹ

38 Huỳnh Thị Kim Ánh 01/01/1979 anhpm015@gmail.com Trường THCS thị trấn Phù Mỹ
Huyện Phù 

Mỹ

39 Huỳnh Văn Minh 02/02/1966
huynhvanminh1966@gm

ail.com
Trường THCS thị trấn Phù Mỹ

Huyện Phù 

Mỹ

40 Nguyễn Ngọc Trúc 20/08/1979
ngoctruc090@yahoo.com

.vn
Trường THCS thị trấn Phù Mỹ

Huyện Phù 

Mỹ

41 Trương Thị Anh 15/12/1966
truonganh1566@gmail.co

m
Trường THCS thị trấn Phù Mỹ

Huyện Phù 

Mỹ

Danh sách này gồm có 41 giáo viên./.



TT Họ tên Ngày sinh Thƣ điện tử DTTS CSGD đang công tác
TP/ huyện 

/thị Xã

1 Đỗ Văn Lang 28/07/1975
langdovan003@gmail.co

m
Trường TH&THCS Hoài Phú

Thị Xã Hoài 

Nhơn

2 Hồ Thị Mỹ Lệ 05/04/1995 hothimyle95@gmail.com Trường TH&THCS Hoài Phú
Thị Xã Hoài 

Nhơn

3
Nguyễn Thị Thúy 

Quyên
04/07/1979

thuyquyen9119@gmail.c

om
Trường TH&THCS Hoài Phú

Thị Xã Hoài 

Nhơn

4 Phan Thị Hồng Vân 17/04/1979
hongvan77hp@gmail.co

m
Trường TH&THCS Hoài Phú

Thị Xã Hoài 

Nhơn

5
Nguyễn Thị Kim 

Liêng
10/10/1980

songhuong7980@gmail.c

om
Trường THCS Bồng Sơn

Thị Xã Hoài 

Nhơn

6 Phan Thị Hồng Phúc 12/06/1979
trucphuong875222@gmai

l.com
Trường THCS Bồng Sơn

Thị Xã Hoài 

Nhơn

7 Trần Văn Chớ 03/09/1979
vanchogvtoanbs157@gm

ail.com
Trường THCS Bồng Sơn

Thị Xã Hoài 

Nhơn

8 Trần Văn Hy 08/06/1966
thayhyhoainhon@yahoo.c

om.vn
Trường THCS Bồng Sơn

Thị Xã Hoài 

Nhơn

9 Đoàn Phúc 02/04/1965 doanphuchp@gmail.com Trường THCS Đào Duy Từ
Thị Xã Hoài 

Nhơn

10 Lê Hồng Quốc 22/08/1988
lehongquocddt@gmail.co

m
Trường THCS Đào Duy Từ

Thị Xã Hoài 

Nhơn

11 Lê Thị Nguyên 21/05/1994
lethinguyen21@gmail.co

m
Trường THCS Đào Duy Từ

Thị Xã Hoài 

Nhơn

12 Nguyễn Đức Nhơn 27/02/1977 ducnhonddt@gmail.com Trường THCS Đào Duy Từ
Thị Xã Hoài 

Nhơn

13 Nguyễn Văn Minh 02/08/1968
nguyenvanminht13a@yah

oo.com
Trường THCS Đào Duy Từ

Thị Xã Hoài 

Nhơn

14 Võ Văn Gia 01/11/1977
saobien308157@gmail.co

m
Trường THCS Đào Duy Từ

Thị Xã Hoài 

Nhơn

15
Nguyễn Thanh 

Trưởng
19/10/1981

truonghcb@yahoo.com.v

n
Trường THCS Hoài Châu

Thị Xã Hoài 

Nhơn

16
Nguyễn Thị Thùy 

Dung
26/10/1983

thuydung261083@yahoo.

com.vn
Trường THCS Hoài Châu

Thị Xã Hoài 

Nhơn

17 Phan Thị Thảo 23/11/1993 thaogv993@gmail.com Trường THCS Hoài Châu
Thị Xã Hoài 

Nhơn

18 Trần Kim Đoan 22/02/1979 doantran1@ymail.com Trường THCS Hoài Châu
Thị Xã Hoài 

Nhơn

19 Huỳnh Mai Cừ 03/10/1968
huynhmaicu12@yahoo.co

m.vn
Trường THCS Hoài Châu Bắc

Thị Xã Hoài 

Nhơn

(Kèm theo Công văn số           /SGDĐT-TCCB ngày      tháng 10 năm 2021 của Sở GDĐT Bình Định)

DANH SÁCH GIÁO VIÊN MÔN TOÁN HỌC CẤP THCS 

THAM GIA BỒI DƢỠNG ĐẠI TRÀ MÔ ĐUN 4 NĂM 2021

HOÀI NHƠN - LỚP 10

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GVCC hỗ trợ: Trần Thị Thanh Hồng - Trƣờng THCS Tam Quan Nam

- Điện thoại: 0978678974 - Email: honggv80@yahoo.com.vn



20 Lê Trung Tín 20/10/1978
trungtinhcb77@yahoo.co

m.vn
Trường THCS Hoài Châu Bắc

Thị Xã Hoài 

Nhơn

21 Nguyễn Hoài Trang 18/08/1978 tranghcb@yahoo.com.vn Trường THCS Hoài Châu Bắc
Thị Xã Hoài 

Nhơn

22
Nguyễn Thị Kim 

Loan
02/10/1979

loannguyenhcb79@yahoo

.com.vn
Trường THCS Hoài Châu Bắc

Thị Xã Hoài 

Nhơn

23 Hồ Thi Mươi 28/10/1966 homuoihd@gmail.com Trường THCS Hoài Đức
Thị Xã Hoài 

Nhơn

24 Lê Văn Hùng 06/01/1970
gvlehung1970@gmail.co

m
Trường THCS Hoài Đức

Thị Xã Hoài 

Nhơn

25 Nguyễn Thanh Trầm 20/05/1992
nguyenthanhtram2005199

2@gmail.com
Trường THCS Hoài Đức

Thị Xã Hoài 

Nhơn

26 Nguyễn Thị Đồng 13/10/1980 donggv2010@gmail.com Trường THCS Hoài Đức
Thị Xã Hoài 

Nhơn

27 Nguyễn Văn Anh 02/03/1968 anhgvtoan@gmail.com Trường THCS Hoài Đức
Thị Xã Hoài 

Nhơn

28 Võ Thị Ngọc Diễm 16/06/1996 diemtt13@gmail.com Trường THCS Hoài Đức
Thị Xã Hoài 

Nhơn

29 Huỳnh Hữu Tuấn 25/08/1985
huynhhuutuan1985@gma

il.com
Trường THCS Hoài Hải

Thị Xã Hoài 

Nhơn

30 Nguyễn Cường Quốc 17/09/1978
cuongquoc170978@gmai

l.com
Trường THCS Hoài Hải

Thị Xã Hoài 

Nhơn

31
Nguyễn Thị Tường 

Vi
13/02/1986

nguyenthituongvi1302@g

mail.com
Trường THCS Hoài Hải

Thị Xã Hoài 

Nhơn

32 Trần Văn Khoa 01/01/1978 t.trankhoa78@gmail.com Trường THCS Hoài Hải
Thị Xã Hoài 

Nhơn

33 Lê Đức Pháp 30/11/1980
lengocphap938@gmail.co

m
Trường THCS Hoài Hương

Thị Xã Hoài 

Nhơn

34 Lê Hồng Việt 19/05/1981 viet11589@gmail.com Trường THCS Hoài Hương
Thị Xã Hoài 

Nhơn

35 Lê Thị Loan 07/08/1979 loanthi2@gmail.com Trường THCS Hoài Hương
Thị Xã Hoài 

Nhơn

36 Lê Văn Chung 03/01/1982 Chunglehh82@gmail. Trường THCS Hoài Hương
Thị Xã Hoài 

Nhơn

37 Nguyễn Khắc Nhất 10/10/1978 nhathh01@yahoo.com.vn Trường THCS Hoài Hương
Thị Xã Hoài 

Nhơn

38
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung
15/12/1985

nguyenthihongnhung1985

@gmail.com
Trường THCS Hoài Hương

Thị Xã Hoài 

Nhơn

39
Nguyễn Thị Thu 

Kiều
12/11/1994 thukieu12@gmail.com Trường THCS Hoài Hương

Thị Xã Hoài 

Nhơn

40 Thái Văn Học 01/03/1992
mr.thaivanhoc@gmail.co

m
Trường THCS Hoài Hương

Thị Xã Hoài 

Nhơn

41 Võ Thị Phương Loan 25/10/1970 phloan.vo@gmail.com Trường THCS Hoài Hương
Thị Xã Hoài 

Nhơn

42 Đặng Sơn Tây 03/05/1979 tayloan12@gmail.com Trường THCS Hoài Mỹ
Thị Xã Hoài 

Nhơn

43
Đỗ Nguyễn Thiên 

Hương
16/01/1981

donguyenhuong6@gmail.

com
Trường THCS Hoài Mỹ

Thị Xã Hoài 

Nhơn

44 Huỳnh Hữu Vang 10/08/1988
huynhhuuvang@gmail.co

m
Trường THCS Hoài Mỹ

Thị Xã Hoài 

Nhơn



45 Nguyễn Thị Đông 08/03/1980
thidonghmy80@gmail.co

m
Trường THCS Hoài Mỹ

Thị Xã Hoài 

Nhơn

46 Nguyễn Tường Đạt 22/02/1977 tuongdat@gmail.com Trường THCS Hoài Mỹ
Thị Xã Hoài 

Nhơn

47 Nguyễn Tấn Lực 02/03/1963 n.t.luc1963@gmail.com Trường THCS Hoài Sơn
Thị Xã Hoài 

Nhơn

48
Nguyễn Thị Xuân 

Thành
12/02/1980

xuanthanh.hs1980@gmai

l.com
Trường THCS Hoài Sơn

Thị Xã Hoài 

Nhơn

49 Nguyễn Văn Hiếu 02/09/1977 hieu.hson@yahoo.com Trường THCS Hoài Sơn
Thị Xã Hoài 

Nhơn

50 Phạm Văn Quốc 20/08/1979 quoctrien79@gmail.com Trường THCS Hoài Sơn
Thị Xã Hoài 

Nhơn

51 Phan Chí Lâm 06/07/1979 pclam79@gmail.com Trường THCS Hoài Sơn
Thị Xã Hoài 

Nhơn

Danh sách này gồm có 51 giáo viên./.



TT Họ tên Ngày sinh Thƣ điện tử DTTS CSGD đang công tác
TP/ huyện 

/thị Xã

1 Nguyễn Thị Ái My 20/03/1996
nguyenmy20396@gmail.

com
Trường THCS Hoài Tân

Thị Xã Hoài 

Nhơn

2
Nguyễn Thị Kim 

Bảng
02/03/1970

nguyenthikimbang70@g

mail.com
Trường THCS Hoài Tân

Thị Xã Hoài 

Nhơn

3
Phan Thị Mỹ 

Nguyên
06/03/1981

mynguyen0603@gmail.c

om
Trường THCS Hoài Tân

Thị Xã Hoài 

Nhơn

4 Phan Thị Ngọc 20/03/1979 thingoc2012@gmail.com Trường THCS Hoài Tân
Thị Xã Hoài 

Nhơn

5 Trần Anh Tuấn 13/08/1977
anhducht2003@yahoo.co

m.vn
Trường THCS Hoài Tân

Thị Xã Hoài 

Nhơn

6 Ngô Đức Vân 29/02/1980 ducvanthcs@gmail.com Trường THCS Hoài Thanh
Thị Xã Hoài 

Nhơn

7 Nguyễn Chiếu 04/09/1980 chieu30@gmail.com Trường THCS Hoài Thanh
Thị Xã Hoài 

Nhơn

8
Phan Thị Thúy 

Phượng
16/09/1976

phanthuyphuong169@ya

hoo.com
Trường THCS Hoài Thanh

Thị Xã Hoài 

Nhơn

9 Trần Phương Điền 24/01/1980
phuonganhdien@gmail.c

om
Trường THCS Hoài Thanh

Thị Xã Hoài 

Nhơn

10 Võ Đức Huy 10/08/1982
voduchuy1982@gmail.co

m
Trường THCS Hoài Thanh

Thị Xã Hoài 

Nhơn

11 Đỗ Hương Ly 27/01/1981
dotrungtien1980@yahoo.

com.vn

Trường THCS Hoài Thanh 

Tây

Thị Xã Hoài 

Nhơn

12 Huỳnh Văn Kế 17/02/1970
huynhvanke1970@gmail.

com

Trường THCS Hoài Thanh 

Tây

Thị Xã Hoài 

Nhơn

13 Mai Văn Kim 15/09/1979
vankim19791@gmail.co

m

Trường THCS Hoài Thanh 

Tây

Thị Xã Hoài 

Nhơn

14 Phan Thanh Tùng 28/09/1977 thanhtung78@yahoo.com
Trường THCS Hoài Thanh 

Tây

Thị Xã Hoài 

Nhơn

15 Lê Văn Sự 04/05/1987
levansu040587@gmail.co

m
Trường THCS Hoài Xuân

Thị Xã Hoài 

Nhơn

16 Nguyễn Hà Nhân 11/01/1980 mrnhan6@gmail.com Trường THCS Hoài Xuân
Thị Xã Hoài 

Nhơn

17 Nguyễn Sinh 01/01/1969
sinhsinhsinh1968@gmail.

com
Trường THCS Hoài Xuân

Thị Xã Hoài 

Nhơn

18
Nguyễn Thị Minh 

Phụng
18/12/1968

ngthiminhphung@yahoo.

com.vn
Trường THCS Hoài Xuân

Thị Xã Hoài 

Nhơn

19 Ngô Thanh Tân 20/06/1966
lethunguyen68@gmail.co

m
Trường THCS số 2 Bồng Sơn

Thị Xã Hoài 

Nhơn

HOÀI NHƠN - LỚP 11

GVCC hỗ trợ: Nguyễn Thị Kim Phƣợng - Trƣờng THCS Hoài Châu

- Điện thoại: 0979902900 - Email: kimphuong.gv@gmail.com

(Kèm theo Công văn số           /SGDĐT-TCCB ngày      tháng 10 năm 2021 của Sở GDĐT Bình Định)

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH GIÁO VIÊN MÔN TOÁN HỌC CẤP THCS 

THAM GIA BỒI DƢỠNG ĐẠI TRÀ MÔ ĐUN 4 NĂM 2021



20 Nguyễn Hữu Thọ 27/01/1979 gvhuutho@gmail.com Trường THCS số 2 Bồng Sơn
Thị Xã Hoài 

Nhơn

21
Nguyễn Thị Hồng 

Thúy
02/03/1979

hongthuy_gv@yahoo.co

m.vn
Trường THCS số 2 Bồng Sơn

Thị Xã Hoài 

Nhơn

22 Phan Thị Quỳnh Như 12/05/1981
quynhnhuphan899@gmai

l.com
Trường THCS số 2 Bồng Sơn

Thị Xã Hoài 

Nhơn

23 Đặng Thị Thúy Hồng 15/10/1979
thuyhong101979@gmail.

com
Trường THCS Tam Quan

Thị Xã Hoài 

Nhơn

24 Dương Thị Thu Thủy 03/03/1981
thuyngan030381@gmail.

com
Trường THCS Tam Quan

Thị Xã Hoài 

Nhơn

25 Ngô Văn Cường 04/06/1980 gvvancuong@yahoo.com Trường THCS Tam Quan
Thị Xã Hoài 

Nhơn

26 Nguyễn Thanh Tĩnh 03/10/1981 nkutinh@gmail.com Trường THCS Tam Quan
Thị Xã Hoài 

Nhơn

27 Nguyễn Văn Hồng 09/12/1970
nguyenvanhong67@gmai

l.com
Trường THCS Tam Quan

Thị Xã Hoài 

Nhơn

28 Nguyễn Văn Triều 21/07/1996
trieunguyen21796@gmail

.com
Trường THCS Tam Quan

Thị Xã Hoài 

Nhơn

29 Trần Minh Hùng 25/06/1976 hungtam77@gmail.com Trường THCS Tam Quan
Thị Xã Hoài 

Nhơn

30 Trần Minh Trưởng 23/09/1989
tranminhtruongtt7@gmail

.com
Trường THCS Tam Quan

Thị Xã Hoài 

Nhơn

31
Huỳnh Thị Kim 

Tuyến
24/08/1978

kimtuyen24081978@yah

oo.com.vn
Trường THCS Tam Quan Bắc

Thị Xã Hoài 

Nhơn

32
Lê Hồ Thị Tuyết 

Trinh
01/01/1980 trinh0710@gmail.com Trường THCS Tam Quan Bắc

Thị Xã Hoài 

Nhơn

33 Nguyễn Minh Hùng 08/01/1966 hungbomtq@gmail.com Trường THCS Tam Quan Bắc
Thị Xã Hoài 

Nhơn

34 Nguyễn Nhị Quang 10/02/1977
nguyennhiquang@yahoo.

com
Trường THCS Tam Quan Bắc

Thị Xã Hoài 

Nhơn

35 Nguyễn Thành Trung 03/08/1962
thanhtrungtqb@gmail.co

m
Trường THCS Tam Quan Bắc

Thị Xã Hoài 

Nhơn

36 Nguyễn Văn Thiết 05/01/1977 thietthkq@gmail.com Trường THCS Tam Quan Bắc
Thị Xã Hoài 

Nhơn

37 Phan Thị Thanh Lê 30/12/1995
le1310158tnk37@gmail.c

om
Trường THCS Tam Quan Bắc

Thị Xã Hoài 

Nhơn

38 Phan Văn Thành 04/01/1981 longthanhak@gmail.com Trường THCS Tam Quan Bắc
Thị Xã Hoài 

Nhơn

39 Trần Thị Tuyết Trinh 01/10/1980 trantrinhtqb@gmail.com Trường THCS Tam Quan Bắc
Thị Xã Hoài 

Nhơn

40 Tướng Thị Ngọc 29/07/1980
ngoctqb55@yahoo.com.v

n
Trường THCS Tam Quan Bắc

Thị Xã Hoài 

Nhơn

41
Nguyễn Thị Minh 

Hiếu
16/01/1979 hieu79.tq@gmail.com Trường THCS Tam Quan Nam

Thị Xã Hoài 

Nhơn

42 Nguyễn Thị Nga 05/02/1979 gvngatqn@gmail.com Trường THCS Tam Quan Nam
Thị Xã Hoài 

Nhơn

43 Nguyễn Văn Tú 07/12/1967
tuba196712@yahoo.com.

vn
Trường THCS Tam Quan Nam

Thị Xã Hoài 

Nhơn

44 Trần Thanh Tú 02/09/1981 trantuhh1@yahoo.com.vn Trường THCS Tam Quan Nam
Thị Xã Hoài 

Nhơn

45 Trần Thị Mỹ Trang 10/12/1980
mytrang8094@yahoo.co

m.vn
Trường THCS Tam Quan Nam

Thị Xã Hoài 

Nhơn



46 Trần Vĩnh Toàn 30/10/1976
toankhung76@yahoo.co

m
Trường THCS Tam Quan Nam

Thị Xã Hoài 

Nhơn

Danh sách này gồm có 46 giáo viên./.



TT Họ tên Ngày sinh Thƣ điện tử DTTS CSGD đang công tác
TP/ huyện 

/thị Xã

1 Man Thị Lục 06/12/1977
luctoanptdtntanlao@gmai

l.com

Trường PTDTNT THCS & 

THPT An Lão
Sở GDĐT

2 Bùi Văn Hiệp 25/07/1987 hiepdinhni87@gmail.com Trường PTDT BT An Lão
Huyện An 

Lão

3 Đinh Văn Giảng 01/02/1985
dinhgiang2010@gmail.co

m

Ba-

Na
Trường PTDT BT An Lão

Huyện An 

Lão

4 Đinh Văn Mo 01/01/1976
dinhvanmo1976@gmail.c

om
Hrê Trường PTDT BT An Lão

Huyện An 

Lão

5 Mai Thị Hồng Huệ 14/03/1991
maihue.baoboi@gmail.co

m
Trường PTDT BT Đinh Ruối

Huyện An 

Lão

6 Trần Hữu Hạnh 29/08/1965
huuhanhdinhruoi1965@g

mail.com
Trường PTDT BT Đinh Ruối

Huyện An 

Lão

7 Lê Thị Bích Phượng 20/03/1979
phuongthcsanhoa@gmail.

com
Trường THCS An Hòa

Huyện An 

Lão

8 Lê Văn A 31/12/1962
levana311262@gmail.co

m
Trường THCS An Hòa

Huyện An 

Lão

9 Lỡ Ngọc Sơn 25/09/1977 ngocson2509@gmail.com Trường THCS An Hòa
Huyện An 

Lão

10 Phạm Thị Hà 15/02/1979
phamha790712@gmail.c

om
Trường THCS An Hòa

Huyện An 

Lão

11 Châu Thị Nghĩa 17/06/1979
nghiachau176@gmail.co

m
Trường THCS An Tân

Huyện An 

Lão

12 Mai Văn Phương 02/11/1988
maivanphuongat@gmail.

com
Trường THCS An Tân

Huyện An 

Lão

13 Huỳnh Thanh Thảo 06/12/1994
huynhthanhthao0612@g

mail.com
THCS Ân Hảo Đông

Huyện Hoài 

Ân

14 Tạ Công Đặng 25/12/1968
congdangta121@gmail.co

m
THCS Ân Hảo Đông

Huyện Hoài 

Ân

15 Trần Văn Quang 11/12/1975
tranquangthcs3979@gma

il.com
THCS Ân Hảo Đông

Huyện Hoài 

Ân

16 Hà Văn Chảnh 11/05/1962 vanchanhaht@gmail.com THCS Ân Hảo Tây
Huyện Hoài 

Ân

17 Nguyễn Ngọc Vinh 20/07/1985 ngocvinh.at@gmail.com THCS Ân Hảo Tây
Huyện Hoài 

Ân

18 Hồ Thị Cao Trí 23/01/1977 caotrigv@gmail.com THCS Ân Thạnh
Huyện Hoài 

Ân

19
Nguyễn Thị Bích 

Thuận
01/01/1969

bichthuan1969@yahoo.c

om.vn
THCS Ân Thạnh

Huyện Hoài 

Ân

GVCC hỗ trợ: Lâm Thị Mỹ Phong - Trƣờng THCS Ân Thạnh

- Điện thoại: 0388123419 - Email: myphong1979@yahoo.com.vn

(Kèm theo Công văn số           /SGDĐT-TCCB ngày      tháng 10 năm 2021 của Sở GDĐT Bình Định)

DANH SÁCH GIÁO VIÊN MÔN TOÁN HỌC CẤP THCS 

THAM GIA BỒI DƢỠNG ĐẠI TRÀ MÔ ĐUN 4 NĂM 2021

HOÀI ÂN, AN LÃO - LỚP 12

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



20
Nguyễn Thị Diễm 

Sương
06/01/1979

diemsuong_ptdtntha@ya

hoo.com.vn

Trường PTDTNT huyện Hoài 

Ân

Huyện Hoài 

Ân

21 Nguyễn Văn Hiền 10/03/1977
vanhien.ha77@gmail.co

m

Trường PTDTNT huyện Hoài 

Ân

Huyện Hoài 

Ân

22 Đặng Sĩ Bảo 10/06/1976
dangsyhuy12@yahoo.co

m.vn
Trường THCS Ân Đức

Huyện Hoài 

Ân

23 Nguyễn Anh Tuấn 20/08/1969
tuanhoaian2019@gmail.c

om
Trường THCS Ân Đức

Huyện Hoài 

Ân

24 Trần Đình Nguyên 28/08/1978
tranguyen9999@gmail.co

m
Trường THCS Ân Đức

Huyện Hoài 

Ân

25 Trần Thanh Chu 25/12/1962 tranthanhchu@gmail.com Trường THCS Ân Đức
Huyện Hoài 

Ân

26 Võ Thành Sang 01/01/1962
thanhsanghoaian@gmail.

com
Trường THCS Ân Đức

Huyện Hoài 

Ân

27 Đỗ Quang Sơn 20/10/1964
doquangson18@gmail.co

m
Trường THCS Ân Hữu

Huyện Hoài 

Ân

28 Phạm Đình Sĩ 15/04/1981 dsypham@gmail.com Trường THCS Ân Hữu
Huyện Hoài 

Ân

29 Trần Đăng Khoa 10/04/1979
trankhoa1690879@gmail.

com
Trường THCS Ân Hữu

Huyện Hoài 

Ân

30 Phạm Quốc Trung 11/08/1980
quoctrung0880@gmail.co

m
Trường THCS Ân Mỹ

Huyện Hoài 

Ân

31 Huỳnh Kim Trọng 24/02/1978 kimtrong_h@yahoo.com Trường THCS Ân Nghĩa
Huyện Hoài 

Ân

32 Huỳnh Văn Thanh 30/01/1979 hvthanh79@gmail.com Trường THCS Ân Nghĩa
Huyện Hoài 

Ân

33 Lê Bình Trọng 10/10/1979
binhtrong377177@gmail.

com
Trường THCS Ân Nghĩa

Huyện Hoài 

Ân

34 Nguyễn Văn Chung 16/06/1979 chung0679@gmail.com Trường THCS Ân Nghĩa
Huyện Hoài 

Ân

35 Trần Thị Hảo 24/02/1978 tranthihaoab@gmail.com Trường THCS Ân Nghĩa
Huyện Hoài 

Ân

36 Cao Văn Quang 10/01/1980
quangthcsahd@gmail.co

m
Trường THCS Ân Tín

Huyện Hoài 

Ân

37 Lưu Việt Trương 12/10/1978
luuviettruong123@gmail.

com
Trường THCS Ân Tín

Huyện Hoài 

Ân

38 Ngô Anh Trưởng 06/05/1984
anhtruong.antin@gmail.c

om
Trường THCS Ân Tín

Huyện Hoài 

Ân

39 Nguyễn Thanh Trà 26/08/1979
thanhtraanduc@gmail.co

m
Trường THCS Ân Tín

Huyện Hoài 

Ân

40 Lâm Thanh Hương 02/08/1964
thanhhuong.atd1964@gm

ail.com

Trường THCS Ân Tường 

Đông

Huyện Hoài 

Ân

41 Trần Văn Lại 12/11/1978 lailap12@yahoo.com.vn
Trường THCS Ân Tường 

Đông

Huyện Hoài 

Ân

42 Nguyễn Minh Chí 12/11/1980
minhchi79797979@gmail

.com
Trường THCS Ân Tường Tây

Huyện Hoài 

Ân

43 Nguyễn Ngọc Hy 08/09/1966 ngochy72@gmail.com Trường THCS Ân Tường Tây
Huyện Hoài 

Ân

44 Nguyễn Như Quan 20/12/1980 nhuquanatt@gmail.com Trường THCS Ân Tường Tây
Huyện Hoài 

Ân

45 Phạm Văn Khoan 29/06/1979 khoan791@gmail.com Trường THCS Ân Tường Tây
Huyện Hoài 

Ân



46 Trần Ngọc Ứng 09/02/1978 ngocung76@gmail.com Trường THCS Ân Tường Tây
Huyện Hoài 

Ân

47 Đào Văn Nghĩa 26/09/1964
daovannghia64@gmail.co

m
Trường THCS Tăng Bạt Hổ

Huyện Hoài 

Ân

48 Huỳnh Thị Thuận 05/08/1980
cothuantbh@yahoo.com.

vn
Trường THCS Tăng Bạt Hổ

Huyện Hoài 

Ân

49 Nguyễn Thị Sen 02/03/1981 drthao1980@gmail.com Trường THCS Tăng Bạt Hổ
Huyện Hoài 

Ân

50
Nguyễn Thị Thanh 

Hà
01/01/1979

thanhha071179@gmail.c

om
Trường THCS Tăng Bạt Hổ

Huyện Hoài 

Ân

51 Nguyễn Văn Thuận 29/07/1973 vanthuanhan@gmail.com Trường THCS Tăng Bạt Hổ
Huyện Hoài 

Ân

52 Phạm Văn Nghiệp 01/09/1963
nghieptbh@yahoo.com.v

n
Trường THCS Tăng Bạt Hổ

Huyện Hoài 

Ân

53 Trần Nhật Tân 30/12/1961
thaotran12591@gmail.co

m
Trường THCS Tăng Bạt Hổ

Huyện Hoài 

Ân

54 Văn Thị Thúy Anh 01/05/1979
vanthithuyanh79@gmail.

com
Trường THCS Tăng Bạt Hổ

Huyện Hoài 

Ân

55 Nguyễn Văn Thuận 29/07/1973 vanthuanhan@gmail.com Trường THCS Tăng Bạt Hổ
Huyện Hoài 

Ân

Danh sách này gồm có 55 giáo viên./.



TT Họ tên Ngày sinh Thƣ điện tử DTTS CSGD đang công tác
TP/ huyện 

/thị Xã

1 Trần Thị Hiển 01/05/1967 thaoly6815@gmail.com Trường PTDT bán trú Tây Sơn
Huyện Tây 

Sơn

2 Trần Văn Hường 07/12/1964
tranvanhuong168@gmail.

com
Trường PTDT bán trú Tây Sơn

Huyện Tây 

Sơn

3 Trương Trường Sanh 01/09/1987
truongtruongsanh@gmail.

com
Trường PTDT bán trú Tây Sơn

Huyện Tây 

Sơn

4 Võ Thị Hoa Lý 20/01/1990 vthihoaly@gmail.com Trường PTDT bán trú Tây Sơn
Huyện Tây 

Sơn

5 Đỗ Thị Thanh Thúy 26/11/1992
thanhthuy.tt10@gmail.co

m
Trường THCS Bình Hòa

Huyện Tây 

Sơn

6 Nguyễn Thị Nghiệp 01/03/1968
binh.nguyen194@yahoo.

com
Trường THCS Bình Hòa

Huyện Tây 

Sơn

7 Trần Văn Mến 12/04/1984 menbinhtt2@gmail.com Trường THCS Bình Hòa
Huyện Tây 

Sơn

8 Đỗ Thị Lành 20/09/1969 dolanh40@gmail.com Trường THCS Bình Nghi
Huyện Tây 

Sơn

9 Lê Thị Minh Thủy 22/10/1988
minhthuydt88@gmail.co

m
Trường THCS Bình Nghi

Huyện Tây 

Sơn

10 Lê Văn Kim 18/11/1968
levankim1968@gmail.co

m
Trường THCS Bình Nghi

Huyện Tây 

Sơn

11 Lê Văn Sông 06/01/1963 thaysongbn@gmail.com Trường THCS Bình Nghi
Huyện Tây 

Sơn

12 Nguyễn Thị Lên 07/08/1979
nguyenlenbn15@gmail.c

om
Trường THCS Bình Nghi

Huyện Tây 

Sơn

13 Nguyễn Văn Cảnh 01/03/1962
vancanhtayson@gmail.co

m
Trường THCS Bình Nghi

Huyện Tây 

Sơn

14 Nguyễn Văn Hậu 10/03/1979 haubinhnghi@gmail.com Trường THCS Bình Nghi
Huyện Tây 

Sơn

15 Phạm Thanh Huy 16/10/1991 gvthanhhuy@gmail.com Trường THCS Bình Nghi
Huyện Tây 

Sơn

16
Trần Nguyễn Minh 

Toàn
29/10/1993 mintoan311@gmail.com Trường THCS Bình Nghi

Huyện Tây 

Sơn

17 Trần Thị Ánh Tuyết 10/06/1984 quikhan@gmail.com Trường THCS Bình Nghi
Huyện Tây 

Sơn

18 Huỳnh Xuân Lãm 01/07/1970
xuanlam10hbt@gmail.co

m
Trường THCS Bình Tân

Huyện Tây 

Sơn

19 Nguyễn Đình Luân 05/04/1967 luan67bt@gmail.com Trường THCS Bình Tân
Huyện Tây 

Sơn

20 Nguyễn Văn Thân 14/05/1968 thanbinhtan@gmail.com Trường THCS Bình Tân
Huyện Tây 

Sơn

TÂY SƠN - LỚP 13

GVCC hỗ trợ: Trần Thị Nhiên - Trƣờng THCS Bình Thành

- Điện thoại: 0946863116 - Email: nhientoan83@gmail.com

(Kèm theo Công văn số           /SGDĐT-TCCB ngày      tháng 10 năm 2021 của Sở GDĐT Bình Định)
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21 Lê Công Tâm 02/12/1976
lecongtam_phuong@yah

oo.com.vn
Trường THCS Bình Thành

Huyện Tây 

Sơn

22 Nguyễn Hữu Thành 15/11/1965
huu.thanh65@yahoo.com

.vn
Trường THCS Bình Thành

Huyện Tây 

Sơn

23 Nguyễn Quang Thẩm 10/11/1963 ngqgtham@gmail.com Trường THCS Bình Thành
Huyện Tây 

Sơn

24 Nguyễn Thị Sâm 02/03/1979
nguyenthisamts@gmail.c

om
Trường THCS Bình Thành

Huyện Tây 

Sơn

25
Nguyễn Thị Xuân 

Tình
16/08/1984 xuantinh168@gmail.com Trường THCS Bình Thành

Huyện Tây 

Sơn

26 Lê Văn Mười 15/11/1981
muoibinhthuan@yahoo.c

om.vn
Trường THCS Bình Thuận

Huyện Tây 

Sơn

27 Nguyễn Ngọc Ngà 07/07/1996
ngocnga9316@gmail.co

m
Trường THCS Bình Thuận

Huyện Tây 

Sơn

28
Nguyễn Thị Kim 

Huệ
06/10/1986

kimhue28062011@gmail.

com
Trường THCS Bình Thuận

Huyện Tây 

Sơn

29 Hồ Thúy Nga 11/11/1995 tosptk36@gmail.com Trường THCS Bùi Thị Xuân
Huyện Tây 

Sơn

30 Lê Thị Ngọc Hải 02/08/1979
lethingoc_hai@yahoo.co

m
Trường THCS Bùi Thị Xuân

Huyện Tây 

Sơn

31 Nguyễn Thanh Dũng 04/06/1962 dungbtx1962@gmail.com Trường THCS Bùi Thị Xuân
Huyện Tây 

Sơn

32 Trần Thị Bích Tiền 06/03/1993
tranbichtien63@gmail.co

m
Trường THCS Bùi Thị Xuân

Huyện Tây 

Sơn

33 Võ Thị Thu Nghĩa 27/03/1978 nghiabtx@gmail.com Trường THCS Bùi Thị Xuân
Huyện Tây 

Sơn

34 Đặng Thị Hữu 24/11/1979
dangthihuu1979@gmail.c

om

Trường THCS Mai Xuân 

Thưởng

Huyện Tây 

Sơn

35 Huỳnh Thị Thư 07/07/1977
huynhthu7711@gmail.co

m

Trường THCS Mai Xuân 

Thưởng

Huyện Tây 

Sơn

36 Nguyễn Văn Dũng 02/03/1963
thcsbinhtuong@gmail.co

m

Trường THCS Mai Xuân 

Thưởng

Huyện Tây 

Sơn

37 Phan Đình Trọng 25/12/1994
phandinhtrong.251294@

gmail.com

Trường THCS Mai Xuân 

Thưởng

Huyện Tây 

Sơn

38 Phạm Thị Ngọc 20/01/1983 ngocts81@gmail.com Trường THCS Tây An
Huyện Tây 

Sơn

39
Văn Thị Thanh 

Nhung
16/09/1980

toainhung123@gmail.co

m
Trường THCS Tây An

Huyện Tây 

Sơn

40
Châu Thị Tường 

Giao
20/01/1987

tuonggiao87@yahoo.com

.vn
Trường THCS Tây Bình

Huyện Tây 

Sơn

41 Lâm Văn Trọng 31/12/1961 trongmyyen@gmail.com Trường THCS Tây Bình
Huyện Tây 

Sơn

42 Lê Thị Ngọc Diễm 01/09/1981
ngocdiemthcstb@gmail.c

om
Trường THCS Tây Bình

Huyện Tây 

Sơn

43 Phan Thái Quang 20/06/1995
thaiquangtt13@gmail.co

m
Trường THCS Tây Bình

Huyện Tây 

Sơn

44 Võ Văn An 01/12/1975
vovanan1975@gmail.co

m
Trường THCS Tây Bình

Huyện Tây 

Sơn

45 Đoàn Văn Giáp 21/08/1970
doanvangiap1970tg@yah

oo.com.vn
Trường THCS Tây Giang

Huyện Tây 

Sơn

46
Phan Ngọc Thảo 

Phương
01/01/1981

phanngocthaophuong202

0.tg@gmail.com
Trường THCS Tây Giang

Huyện Tây 

Sơn

47 Mai Quỳnh Trang 02/10/1983
quynhtrang02101983@g

mail.com
Trường THCS Tây Phú

Huyện Tây 

Sơn



48 Nguyễn Thị Hàn Ny 15/08/1989 hannynhq@gmail.com Trường THCS Tây Phú
Huyện Tây 

Sơn

49 Võ Thị Thu Sương 09/09/1977
thusuongvy@yahoo.com.

vn
Trường THCS Tây Phú

Huyện Tây 

Sơn

50 Võ Xuân Nam 16/01/1965 namthao85@gmail.com Trường THCS Tây Phú
Huyện Tây 

Sơn

51 Nguyễn Tấn Trạng 31/12/1961
nguyentantrang61@gmail

.com
Trường THCS Tây Thuận

Huyện Tây 

Sơn

52 Võ Kính 06/03/1968 vokinh5067@gmail.com Trường THCS Tây Thuận
Huyện Tây 

Sơn

53 Đoàn Văn Thọ 12/10/1967
thotayvinh@yahoo.com.v

n
Trường THCS Tây Vinh

Huyện Tây 

Sơn

54 Huỳnh Thị Diệu 02/04/1987
huynhdieu1187@gmail.c

om
Trường THCS Tây Vinh

Huyện Tây 

Sơn

55
Nguyễn Thị Mai 

Sương
12/09/1987

suongmai1287@gmai.co

m
Trường THCS Tây Vinh

Huyện Tây 

Sơn

56 Tào Quang Sơn 06/04/1964
quangson64a@yahoo.co

m.vn
Trường THCS Tây Vinh

Huyện Tây 

Sơn

57
Cao Nguyễn Thiên 

Lý
18/02/1981

caonguyenthienly@gmail

.com
Trường THCS Võ Xán

Huyện Tây 

Sơn

58 Dương Thị Mỹ Hảo 07/08/1979 myhao1979@gmail.com Trường THCS Võ Xán
Huyện Tây 

Sơn

59 Mai Quốc Điệp 27/09/1977
quocdiepvoxan@gmail.co

m
Trường THCS Võ Xán

Huyện Tây 

Sơn

60
Nguyễn Thị Chúc 

Như
22/04/1992 chucnhu92@gmail.com Trường THCS Võ Xán

Huyện Tây 

Sơn

61 Nguyễn Thị Tố Vi 10/12/1977
nguyenthitovi1977@gmai

l.com
Trường THCS Võ Xán

Huyện Tây 

Sơn

62 Phan Thị Thịnh 14/04/1977
thithinh1441977@gmail.

com
Trường THCS Võ Xán

Huyện Tây 

Sơn

63 Trần Ngọc Minh 01/10/1969
tranngocminhvx@gmail.c

om
Trường THCS Võ Xán

Huyện Tây 

Sơn

64
Trần Thị Thanh 

Nhàn
17/09/1980

tttnhantayson@gmail.co

m
Trường THCS Võ Xán

Huyện Tây 

Sơn

65 Trần Thụy Thiều 12/02/1982 thuythieuts@gmail.com Trường THCS Võ Xán
Huyện Tây 

Sơn

66 Võ Ngọc Tâm 10/05/1985 ngoctam105@gmail.com Trường THCS Võ Xán
Huyện Tây 

Sơn

Danh sách này gồm có 66 giáo viên./.


